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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

1. Rủi ro kinh tế:

Khi nền kinh tế tăng trưởng và phát triển một cách mạnh mẽ và nhanh chóng thì nhu cầu tiêu dùng nói chung cũng như nhu cầu đối với các sản phẩm thủy sản nói riêng cũng tăng theo. Trong những năm gần đây, ngành thủy sản luôn có quan hệ thuận chiều với sự phát triển kinh tế của đất nước. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 đạt 8,17% và kế hoạch năm 2007 là  8,3%. Theo các chuyên gia kinh tế thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong vài năm tới sẽ duy trì ở mức 7,5 -8,5%/năm, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập vào WTO. Bên cạnh đó, với môi trường chính trị vững vàng và ổn định  cùng với những đổi mới của Chính phủ nhằm khuyến khích và tạo sự thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu thủy sản là điều hoàn toàn có thể. Do đó có thể thấy rằng rủi ro biến động của nền kinh tế trong vòng 2-3 năm tới  ảnh hưởng đến công ty là không nhiều.

2. Rủi ro pháp luật:  

Là một Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và tham gia niêm yết trên thị trường giao dịch chính thức, hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn của các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hiện nay, Quốc Hội vẫn đang có những sự thay đổi về mặt chính sách cũng như đang hoàn thiện các quy trình. Những thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. 

Bên cạnh đó, sự nghiêm khắc và chặt chẽ trong luật pháp của thị trường các nước nhập khẩu thủy sản như Nhật, Mỹ, Hàn Quốc....cũng gây không ít khó khăn đến tình hình hoạt động của công ty. Những công ty xuất khẩu thủy sản sẽ bị nhiều thiệt thòi lớn nếu không tìm hiểu kỹ và thực hiện đúng các quy định của các nước nhập khẩu này. Các công ty xuất khẩu thủy sản cũng nên cùng liên kết với nhau để tạo tiếng nói chung để đối phó với những tình huống phát sinh ngoài quy định và những rào cản mới.

3. Rủi ro đặc thù:

3.1. Rủi ro về nhân lực:

Các công ty chế biến thủy sản luôn cần một đội ngũ lao động khá lớn so với các công ty khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh chế biến của mình. Sự biến động về nguồn cung ứng lao động luôn luôn diễn ra ở mức độ cao và rủi ro về thiếu hụt nhân lực luôn là một trong các tiêu chí mà công ty quan tâm. Nhằm giảm thiểu sự rủi ro về nhân lực ở mức thấp nhất, công ty luôn đưa ra các chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ công nhân viên. Công ty luôn tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi người, thường xuyên tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân. Đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ có năng lực, tạo cơ hội cho đội ngũ lao động trẻ để bổ sung cho các cấp quản lý...

3.2. Rủi ro tỷ giá: 

Doanh thu của Công ty chủ yếu là từ hoạt động xuất khẩu nên yếu tố tỷ giá có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty. Khi tỷ giá biến động tăng thì doanh thu và lợi nhuận của công ty cũng tăng lên và ngược lại. Tuy nhiên hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát, tỷ giá sẽ ổn định và ít có xu hướng giảm mạnh. Do đó, rủi ro tỷ giá ảnh hưởng không lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty có thể dự đoán được.

3.3. Rủi ro nguyên vật liệu: 

Khai thác và đánh bắt thủy sản phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết tự nhiên. Các loại nguyên liệu của công ty hầu như đều được khai thác từ thiên nhiên nên chất lượng cũng như kích cỡ của nguồn nguyên liệu không được ổn định. Thêm vào đó, tình trạng thiên tai bão lụt trong thời gian gần đây xảy ra khá thường xuyên cho nên nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Hơn nữa, ngày càng có nhiều công ty chế biến thủy sản mới xuất hiện, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự cạnh tranh thu mua nguyên liệu. Chính những điều này đã làm ảnh hưởng đến giá cả nguyên liệu cũng như tình hình sản xuất của công ty.

4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: 

4.1. Rủi ro của dự án đầu tư:
Các dự án đầu tư hầu như được hình thành từ nguồn vốn mà Công ty sẽ huy động trong 2 đợt chào bán sắp tới. Do đó, nếu Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến thì khả năng thực hiện dự án sẽ rất khó và để dự án hoàn thành như đúng tiến độ đề ra là điều không thể.

· Đối với dự án “ Xây dựng căn hộ chung cư tại 331 Bến Vân Đồn”: 

· Hiện nay có rất nhiều dự án xây dựng căn hộ chung cư trên địa bàn Tp.HCM, do đó  sẽ xảy ra sự cạnh tranh trong quá trình chào bán căn hộ cũng như tiến độ thu tiền của dự án.

· Giá bán căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản trong thời gian gần đây đang có xu hướng giảm, do đó đây cũng là một rủi ro ảnh hưởng đến việc thu hồi nguồn vốn của công ty sẽ không đúng như dự kiến ban đầu.

· Đối với dự án “Xây dựng nhà máy chế biến tôm càng và cá Basa tại tỉnh Đồng Tháp”:

· Hiện nay, trên địa bàn cả nước đã có hơn 500 nhà máy chế biến thủy sản. Do đó, rủi ro về cạnh tranh thị trường xuất khẩu cũng như cạnh tranh giá bán.... là điều không thể tránh khỏi.

· Ngoài ra, Công nghệ chế biến thủy sản ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn cho nên rủi ro về mặt Công nghệ là một trong các rủi ro Công ty cần lưu ý để khắc phục và nâng cấp. 

4.2. Rủi ro của đợt chào bán:
Mục đích của đợt chào bán chủ yếu là huy động vốn để thực hiện các dự án của Công ty trong thời gian sắp tới. Trong đợt chào bán này, Công ty không sử dụng dịch vụ bảo lãnh chào bán vì vậy có thể đợt chào bán sẽ không thành công. Nếu trường hợp này xảy ra, Công ty sẽ vay vốn Ngân hàng để thực hiện đầu tư và tiếp tục xin phép UBCKNN để chào bán số cổ phiếu như đã dự kiến.

5. Rủi ro khác: 

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như: sự thay đổi chính sách thuế xuất nhập khẩu, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, các vụ kiện chóng bán phá giá, rủi ro về nguồn nguyên liệu.....

Ngoài ra còn có một số các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh....ảnh hưởng đển nguồn nguyên liệu của công ty. Mặc dù các rủi ro này ít xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về con người và tài sản cũng như thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
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Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU LẠC.

Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Hồng Mai


Chức vụ: 

      Tổng Giám Đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM:

	Luât Chứng khoán 70/2006/QH 11:
	Là văn bản pháp luật cao nhất hiện nay quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán do Quốc Hội ban hành ngày 29/06/2006. 

	UBCKNN 
	Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước .

	TTGDCK 
	Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 

	TTLKCK
	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

	Công ty 
	Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

	Tổ chức phát hành
	Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

	TS4/ SEAPRIEXCONo 4
	Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

	BHXH
	Bảo hiểm Xã Hội

	CNĐKKD
	Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh

	HĐQT
	Hội đồng Quản trị .

	XNK
	Xuất nhâp khẩu

	KCS
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm

	Fillet
	Lạng thịt và róc xương cá

	HACCP
	Hệ thống phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát trọng yếu.

	TNDN
	Thu nhập Doanh nghiệp

	BKS
	Ban Kiểm Soát

	
	


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4:

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Tiền thân  của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 hình thành từ 02 nhà máy thủy hải sản của tư nhân là nhà máy thủy hải sản Thái Bình và nhà máy thủy hải sản Tân Nam Hải. Sau ngày thống nhất đất nước( 30/04/1975), thực hiện chương trình quốc hữu hóa của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Nhân dân TP. HCM ban hành quyết định quốc hữu hóa 02 nhà máy nói trên thành 02 Xí nghiệp Quốc doanh Chế biến Hải sản số 08 và số 09. Ngày 8/12/1979 để hợp lý hóa tổ chức, phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện tại các Công ty XNK hải sản, Bộ Hải sản ra quyết định số 1275/QĐ hợp nhất 02 Xí nghiệp Chế  biến Hải sản số 08 và số  9 thành Xí nghiệp Hải sản Đông lạnh 4.

Năm 1993, thực hiện nghị định 338-HĐBT về việc củng cố tổ chức lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước, Bộ Hải sản ra quyết định số 249 TS/QĐ- TC ngày 31/3/1993 về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp thủy sản Đông lạnh 4, theo quyết định này Nhà nước giao quyền sử dụng vốn cho xí nghiệp, xí nghiệp có trách nhiệm bảo tồn và phát triển nguồn vốn.

Từ năm 1995, Xí nghiệp thủy sản Đông lạnh 4 được đổi tên thành Công ty XNK và chế biến Thủy sản Đông lạnh số 4 theo quyết định số 60- TS/QĐ của Bộ thủy sản. Theo đường lối đổi mới nền kinh tế của Đảng và Nhà nước, Công ty đã phát huy tính năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, nâng cao được vị thế của mình trên thương trường, tích lũy và tăng cường thêm nội lực.

Thực hiện chương trình cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-Cổ phần của Chính phủ, ngày 11/01/2001 Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 09/2001/QĐ.Ttg về việc Chuyển Công ty XNK và chế biến Thủy sản Đông lạnh số 4 thành Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 với vốn điều lệ 15.000.000.000 VNĐ. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần vào ngày 01/06/2001 với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  410300436 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 31/05/2001.

Năm 2005 Công ty tiến hành đầu tư nhà máy chế biến thủy sản 04 Kiên Giang tại tỉnh Kiên Giang, nằm trên diện tích 7.800 m2 , có công suất thiết kế là 4000 tấn sản phẩm/ năm( gấp 02 lần công suất hiện tại của Xí nghiệp chế biến của Công ty tại Tp.HCM). Hiện tại, nhà máy ở Kiên Giang đã đi vào hoạt động từ tháng 06/2006 và dự kiến năm 2007 này sẽ hoạt động hết năng suất nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

1.2. Giới thiệu về Công ty 

· Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 .

· Tên tiếng Anh: Seafood Joint- Stock Company No 4

· Biểu tượng của Công ty:              
· Vốn điều lệ:                30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

· Trụ sở chính:              320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.HCM.

· Điện thoại:
 (08). 9543361 - 9543365

· Fax:
(08). 9543362

· Website:
 
www.seapriexcono4.com
· Email:

 donglanh4@hcm.vnn.vn
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000436 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 31/05/2001 và thay đổi lần thứ 4 ngày 16/08/2006.

· Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

·    Thu mua, sản xuất chế biến các mặt hang thủy hải sản, nông sản, súc sản.

· Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ phẩm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành.

· Dịch vụ bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh.

· Sản xuất, kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

· Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng.

· Sản xuất, gia công, mua bán hàng may mặc(trừ tẩy nhuộm)

· Thời hạn hoạt động của Công ty:  50 năm kể từ ngày thành lập.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4:

[image: image5.jpg]


Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

2.1. Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4:

Nơi làm việc của Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng chuyên môn của Công ty gồm: Phòng Kế toán tài chính, phòng Tổ chức hành chánh, phòng Kế hoạch kinh doanh, phòng KCS, phòng Kỹ thuật cơ điện lạnh.

Địa chỉ:           320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:      (08). 9543361 – (08). 9543365

Fax:   (08). 9543367.

2.2. Xưởng chế biến:

Công ty hiện có 01 xưởng chế biến Thủy sản nằm ở quận 08 chung địa điểm với trụ sở chính. Tại xưởng chế biến có hệ thống nhà xưởng sản xuất và hệ thống kho lạnh tồn trữ nguyên liệu và thành phẩm.

Địa chỉ:         320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:    (08). 9543361 – (08). 9543365

2.3. Nhà máy chế biến thủy sản 04 Kiên Giang:

Nhà máy chế biến thủy sản 04 Kiên Giang đã được Công ty triển khai đầu tư xây dựng mới vào năm 2005 với công suất thiết kế dự kiến là 4.000 tấn sản phẩm/năm, sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty đã được đưa vào hoạt động từ tháng 06/2006 và đã đóng góp một phần đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2006. Cơ cấu tổ chức của nhà máy hoạt động theo mô hình của trụ sở chính bao gồm: Ban giám đốc nhà máy, các phòng ban chuyên môn (phòng Kế hoạch kinh doanh, phòng KCS, phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán và cơ điện lạnh), các xưởng chế biến. Nhà máy chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc Công ty.

Địa chỉ:          Cảng cá Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang.

Điện thoại:    (84-77) 616752

Fax: (84-77) 616757

3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:

3.1. Đại Hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là tổ chức quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm đưa ra những chính sách dài hạn và ngắn hạn về việc phát triển của Công ty, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.

3.2. Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hiện tại Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 05 năm.

3.3. Ban Kiểm soát:
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. 

3.4. Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, pháp luật về toàn bộ việc tổ chức kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty, nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 03 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có 03 Phó Tổng Giám đốc là Phó Tổng giám đốc sản xuất, Phó Tổng giám đốc phụ trách Xuất nhập khẩu và Phó Tổng giám đốc nội chính.

3.5. Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt nam, Đoàn Thanh niên, Công đoàn.

Các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của toàn thể các cổ đông và người lao động được thực hiện theo đúng pháp luật.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Thủy sản số 4:
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4. Danh sách cổ đông:

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tính đến ngày 13/3/2007

	STT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN
	TỶ LỆ SỞ HỮU

	1
	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam Seaprodex
	2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
	562.500
	18,75%

	2
	Trần Văn Cường
	144 Ký Con, Quận 1, TP.HCM
	243.220
	8,10%

	3
	Nguyễn Văn Lực
	130 Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
	293.000
	9,77%

	4
	Trần Tài Hiếu
	2737 Ross Ave, Alhambra, CA 91803
	600.000
	20%



(Nguồn :TS4)

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ: 

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty số 4103000436 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp ngày 31/05/2001, các cổ đông sáng lập có ghi tên và tỷ lệ cổ phần nắm giữ như sau:

	STT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN
	TỶ LỆ SỞ HỮU

	1
	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam Seaprodex
	2-4-6 Đồng Khởi,Q1, TP.HCM
	375.000
	25,00%

	2
	Công ty Amersham Industries, Ltd
	1901 Mê Linh Point, Q1, TP.HCM
	300.000
	20,00%

	3
	Nguyễn Văn Lực
	130 Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
	150.000
	10,00%

	4
	Lê Thanh Năm
	90A/78 Lý Thường Kiệt,Q10,TP.HCM
	80.000
	5,33%

	5
	Nguyễn Thị Hiển
	180 Bis Nguyễn Duy Dương, Q10, TP.HCM
	293000
	  1,43%



  (Nguồn :TS4)

Căn cứ vào quy định Điều 58, Khoản 1, Luật Doanh Nghiệp:“Trong 3 năm đầu, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.”, tính đến thời điểm 31/05/2004 hiệu lực của việc hạn chế chuyển nhượng đã chấm dứt.

4.3.   Cơ cấu cổ đông:

	STT
	CƠ CẤU SỞ HỮU
	SỐ CỔ PHẦN 
	TỶ LỆ SỞ HỮU

	1
	Nhà nước
	562.500
	18,75%

	2
	Cán bộ - CNV
	751.490
	25,05%

	3
	Nước ngoài
	993.900
	33,13%

	4
	Tổ chức (ngoài Nhà nước)
	5.750
	0,19%

	5
	Cá nhân ngoài Công ty 
	686.360
	22,88%

	
	Tổng cộng
	3.000.000
	100%



(Nguồn :TS4)

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành:

· Những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có
· Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành:

	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN
	TỶ LỆ SỞ HỮU

	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam Seaprodex
	2-4-6 Đồng Khởi,Q1, TP.HCM
	562.500
	18,75%



(Nguồn :TS4)

6. Hoạt động kinh doanh:

Các mặt hàng chính của Công ty là:

· Cá đục Fillet xẻ bướm

· Mực đông lạnh các loại: Mực ống Tube, mực nang xẻ ống, mực lá fillet, mực cắt vòng, mực nang nguyên con làm sạch và bạch tuộc xếp bông.

· Ghẹ đông: nguyên con, bỏ mai cắt đầu, ghẹ thịt, ghẹ lột....

Từ khi nhà máy ở Kiên Giang đi vào hoạt động, công ty đã đa dạng hóa các mặt hàng của mình hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước, cụ thể các mặt hàng mới như:

· Cá he nguyên con.

· Cá thu cắt khúc

· Cá lưỡi trâu fillet dán bột, cá lưỡi trâu thỏi........

· Hải sản hỗn hợp trộn, chả giò, cá viên, tôm viên.....

Tất cả các sản phẩm của công ty đều được đóng gói theo quy cách hàng xuất khẩu của hiệp hội thủy sản thế giới và theo đúng tiêu chuẩn HACCP đã được quy định. Sản phẩm được đóng gói trong túi nhựa PE hoặc PA hàn kín miệng hoặc hút chân không, sau đó được đặt vào các thùng carton và đều được giữ lạnh theo nhiệt độ quy định. Công ty ngày càng chú trọng đến việc thiết kế các bao bì đóng gói đẹp mắt và phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và chính điều này đã góp phần không nhỏ trong việc làm tăng giá trị của sản phẩm của công ty trong mắt người tiêu dùng.

6.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm:

a. Doanh thu từng nhóm sản phẩm, dịch vụ:

	Khoản mục
	Năm 2005
	Năm 2006
	Quý 1/ 2007

	
	Giá trị

(triệu  đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị

(triệu  đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị

(triệu  đồng)
	Tỷ trọng (%)

	Mực đông
	11.928
	13,88%
	29.505
	19,42%
	7.380
	24,40 %

	Cá đông
	33.088
	38,50%
	55.910
	36,80%
	14.134
	46,73 %

	Tôm đông
	-
	-
	6.016
	3,96%
	1.121
	3,71 %

	Thủy sản khác
	28.464
	33,12%
	34.457
	22,68%
	4.197
	13,88 %

	Trái cây, nông sản
	12.462
	14,50%
	26.042
	17,14%
	3.411
	11,28 %

	Tổng Doanh thu
	85.942
	100,00%
	151.930
	100,00%
	30.243
	100,00%
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b. Lợi nhuận từng nhóm sản phẩm, dịch vụ:

	Khoản mục
	Năm 2005
	Năm 2006
	Quý 1/ 2007

	
	Giá trị

(triệu  đồng)
	Tỷ trọng

(%)
	Giá trị

(triệu  đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị

(triệu  đồng)
	Tỷ trọng (%)

	Mực đông
	499
	13,89%
	1.351
	19,42%
	487
	24,40 %

	Cá đông
	1.383
	38,49%
	2.560
	36,80%
	932
	46,73 %

	Tôm đông
	-
	-
	275
	3,96%
	74
	3,71 %

	Thủy sản khác
	1.190
	33,12%
	1.578
	22,68%
	277
	13,88 %

	Trái cây, nông sản
	521
	14.50%
	1.192
	17,14%
	225
	11,28 %

	Tổng LN trước thuế
	3.593
	100,00%
	6.956
	100,00%
	1.995
	100,00%
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6.2. Nguyên vật liệu:

a.   Nguồn nguyên vật liệu chính của công ty:

[image: image7.jpg]
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· Cá Đục bạc : ( tên tiếng Anh là Sillver sillago, tên khoa học là Silago sihama), nguồn nguyên liệu khai thác từ thiên nhiên bằng lưới kéo đáy hoặc câu với mùa vụ khai thác quanh năm, loài cá này phân bố tập trung nhiều ở vùng biển miền Trung nhất là ở Phan Thiết và Bình Thuận.

·  Mực lá : (tên tiếng Anh là Bigfin reef Squid (Broad squid), tên khoa học: Sepioteuthis lessoniana) là loài mực có cơ thể lớn, nhìn bề ngoài vừa giống mực nang, vừa giống mực ống. Chiều dài thân 250-400mm, thân dài gấp 3 lần chiều rộng.  Ngoài mực lá thì công ty còn khai thác các loại như mực ống, mực nang, mực tuộc. Tất cả các loài mực đều là loài nhuyễn thể chân đầu thuộc ngành động vật thân mềm. Nguồn nguyên liệu này được khai thác hoàn toàn từ thiên nhiên với các hình thức khai thác được sử dụng như: lưới vây, câu, mành, vó, chụp kết hợp với ánh sang. Mùa vụ khai thác: quanh năm nhưng có 2 vụ chính là vụ Bắc vào các tháng 1đền tháng 3 và vụ Nam từ tháng 6 đến tháng 9. Ở Việt nam, các loài mực này được phân bố ở cả ba vùng biển Bắc trung Nam bộ, nhưng tập trung nhiều nhất là ở vùng Vịnh Bắc Bộ, Phú yên, Khánh Hoà, Bình Thuận.

· Cá lưỡi trâu (hay còn gọi là cá bơn cát, tên tiếng Anh là Speckled tongue sole, tên khoa học: Cynoglosus robustus) là loài cá có thân dạt và dài, vây lưng và vây hậu môn liền với vây đuôi. Hai mắt ở một bên thân trái với một khoảng hẹp giữa hai mắt. Hai đường bên ở phía thân có mắt, phía thân bên thân kia không có đường bên. Mặt thân có mắt, màu vàng nâu với nhiều chấm nâu đậm xếp không theo quy luật. Loài cá này tập trung ở vùng biển Trung và Nam Bộ. Mùa vụ khai thác: quanh năm, nhưng tập trung vào các tháng từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm. Nguồn nguyên liệu này được khai thác dưới các hình thức như: lưới kéo đáy, rê.

· Ghẹ : (tên tiếng Anh là green crab, tên khoa học: Portunus pelagicus). Ghẹ được phân bố ở khắp các vùng biển của Việt Nam đến độ sâu 50 – 100m và cửa sông, đáy cát bùn từ Bắc vào Nam, nguồn lợi khá phong phú. Ghẹ xanh ưa thích sống ở vùng nước có độ mặn 25-31% và thường sống ở độ sâu từ 4 đến 10m nước ở những vùng biển có đáy là cát, cát bùn và cát bùn có san hô chết.Ghẹ được phân bố khắp vùng biển Việt Nam với mùa vụ khai thác từ tháng 5 đến tháng 2 năm sau. Ngư cụ dung để khai thác là lưới ghẹ, lưới kéo, câu, lồng bẫy.

· Các loại thủy sản và nông sản khác: Ngoài các loại nguyên vật liệu chính nói trên, công ty còn kinh doanh các sản phẩm như : 

· Cá nước ngọt đông lạnh bao gồm : cá lóc, cá trê, cá rô, cá kèo, cá sặc...

· Nhuyễn thể hai mảnh : nghêu, sò, ốc, hến

· Các loại cá khô : cá cơm khô, cá sặc khô

· Cá loại nông sản : nhãn, vú sữa, bắp luộc, khoai mì.....
b.   Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty:

	STT
	NGUYÊN LIỆU
	NHÀ CUNG CẤP
	ĐỊA CHỈ

	1
	Ghẹ
	Nguyễn Tấn Thọ
	124/4 CB2, P. Thủ Thiêm, Q2, TP.HCM

	2
	Cá trê, cá đục
	Cơ sở Thanh Tuấn
	14P Hưng Phú, P.9, Q.8, TP.HCM

	3
	Ghẹ, cá đục
	Cơ sở Quốc Hùng
	33/9 Lê Phát Đạt, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM

	4
	Cá bạc má
	Cửa hàng THS-APT
	Chợ đầu mối Bình Điền, P.7, Q.8, TP.HCM

	5
	Cá đổng cờ
	Nguyễn Thế Bảo
	64/26/6 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM

	6
	Tôm, mực
	Trần Mộng Hằng
	Vựa F2 -003 Chợ cá Bình Điền

	7
	Mực
	Công ty XNK Vạn Kim
	472 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM

	8
	Cá lưỡi trâu
	DNTN Thu Ba
	34 Quang Trung, P.5, TP. Cà Mau

	9
	Mực, tôm
	Cty TNHH Trung Vĩnh
	Phước Hòa- Mong Thọ- Kiên Giang

	10
	Cá, mực
	DNTN Quãng Anh
	86 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Giá, Kiên Giang
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· Sự ổn định của các nguồn cung cấp này:
Nguồn cung cấp nguyên liệu cho công ty nhìn chung khá ổn định do Công ty và các nhà cung cấp có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu. Hiện nay, công ty còn có thêm nhà máy Kiên Giang ngay tại cảng cá Tắc cậu nên việc tiến hành thu mua nguyên liệu càng dễ dàng hơn và ngày càng có nhiều nhà cung cấp muốn hợp tác với công ty. Ngoài ra, các loại nguyên liệu mà công ty sử dụng không bị cạnh tranh cao bởi các đơn vị chế biến thủy sản xuất khẩu khác. Công ty cũng có những biện pháp thích hợp trong việc thay đổi các sản phẩm tuỳ thuộc vào mùa vụ khai thác và tình hình thời tiết tự nhiên.

· Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận.

Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 68% giá thành sản phẩm của công ty. Giá cả của các loại nguyên liệu thủy sản khai thác đánh bắt tự nhiên thường xuyên dao động do phụ thuộc vào tính chất mùa vụ và điều kiện tự nhiên. Ngoài ra lượng thủy sản được khai thác quá nhiều đã bắt đầu có biểu hiện của sự khan hiếm và cạn kiệt. Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây do tác động của dịch cúm gia cầm và tình hình chính trị của thế giới không ổn định dẫn đến việc giá xăng dầu tăng cao đã làm ảnh hưởng đến việc tăng giá của các loại nguyên liệu thủy sản. Giá cả của các mặt hàng nguyên liệu năm 2006 tăng hơn 12% so với năm 2004. Nhưng công ty luôn có sự chuẩn bị kịp thời do đó giá nguyên liệu đầu vào cũng không bị biến động nhiều. Trường hợp biến động giá xảy ra tạo bất lợi lớn cho hệ thống cung ứng nguyên liệu của mình, công ty sẽ chủ động thương lượng với khách hàng mua để hỗ trợ giá mua thành phẩm.

6.3. Chi phí sản xuất:

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:

	STT
	YẾU TỐ CHI PHÍ
	Năm 2005
	Năm 2006
	Quý 1 /2007

	
	
	Giá trị

(triệu đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị

(triệu đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị

(triệu đồng)
	% Doanh thu

	1
	Giá vốn hàng bán
	72.520
	86,46%
	131.508
	86,62%
	25.247
	83,48%

	2
	Chi phí Hoạt động tài chính
	364
	0,44%
	347
	0,23%
	341
	1,13%

	3
	Chi phí bán hàng
	6.179
	7,37%
	10.216
	6,73%
	2.112
	6,98%

	4
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	1.558
	1,86%
	3.557
	2,34%
	962
	3,18%

	5
	Chi phí khác
	16
	0,02%
	1.329
	0,88%
	50
	0,17%

	
	TỔNG
	80.637
	96,13%
	146.957
	96,79%
	28.712
	94,94%
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6.4. Trình độ công nghệ:

a.   Trình độ công nghệ:
Quy trình chế biến thủy sản đông lạnh và các sản phẩm khác của công ty khép kín từ khâu nguyên liệu đến sản xuất ra thành phẩm. Máy móc thiết bị sản xuất được sử dụng theo công nghệ MYCOM. 

Quy trình sản xuất khép kín được thể hiện theo sơ đồ sau:


[image: image3]
Quy trình sản xuất của công ty tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm và quy trình đảm bảo vệ sinh thực phẩm HACCP, GMP và được Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản ( NAFIQAVED) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh theo các tiêu chuẩn hiện hành của Ngành Thủy sản Việt nam( tương đương với các quy định của Hội đồng Châu Âu và quy định về HACCP của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) với mã số: DL400. Các công đoạn chế biến được giám định chặt chẽ về vệ sinh thực phẩm cũng như các tiêu chuẩn hàng thủy hải sản khác.

Nhìn chung công nghệ sản xuất của công ty hiện vẫn chỉ đang thuộc loại trung bình, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất được trang bị từ năm 1996, trong đó có 20% được trang bị từ năm 1999. Riêng đối với nhà máy ở Kiên Giang , sau khi xây dựng xong công ty đã trang bị toàn bộ máy móc thiết bị chuyên dùng mới 100% với công nghệ hiện đại nhằm gia tăng hiệu quả về năng suất và chất lượng cho sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Các loại máy móc thiết bị sản xuất của công ty bao gồm: Máy đá vảy, hệ thống thiết bị sản xuất nước đá, băng chuyền cấp đông IQF, tủ cấp đông, máy đóng gói, kho chờ đông, kho trữ lạnh, hệ thống máy phát điện dự phòng, hệ thống xử lý nước thải.....Những máy móc chuyên dụng được công ty đưa vào sử dụng là máy mới 100% có nguồn gốc từ Nhật như : tủ cấp đông Mycom, Tủ cấp đông Mitsubishi, kho lạnh Hitachi......

b. Một số máy móc thiết bị chính của công ty:

  ( Đơn vị tính: đồng)

	STT
	TÊN TSCĐ
	NGUYÊN GIÁ
	KHẤU HAO
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI

	Máy móc thiết bị của TS4 – TP.HCM
	
	
	

	1
	Hệ thống xứ lý nước thải
	350.476.190
	117.333.326
	233.142.864

	2
	Kho lạnh Panel Hitachi
	749.390.195
	662.531.921
	86.858.274

	3
	Kho chờ đông Hitachi
	166.508.746
	166.508.746
	                  0

	4
	Kho trữ lạnh
	241.149.420
	61.962.013
	179.187.407

	5
	Máy HCK đóng gói bao bì
	271.593.125
	146.830.045
	124.763.080

	6
	Máy HCK DC-800
	202.240.000
	30.897.771
	171.342.229

	7
	Máy phát điện dự phòng Denyo
	383.667.177
	383.667.177
	                 0

	8
	Máy phát điện CUMMINS VTA
	546.448.000
	4.553.733
	541.894.267

	9
	Hệ thống thiết bị SX nước đá
	790.407.828
	730.005.957
	60.401.871

	10
	Máy đá vảy 10T
	614.098.900
	131.917.335
	482.181.565

	11
	Cối đá vảy 10T
	380.651.705
	64.550.367
	316.101.338

	12
	Tủ cấp đông Mycom F82 A
	625.491.817
	625.491.817
	                  0

	13
	Hệ thống xứ lý nước thải
	416.000.000
	104.000.004
	311.999.996

	14
	Kho lạnh 100T Panel Hitachi
	398.429.800
	368.926.817
	29.502.983

	15
	Tủ cấp đông CF Nissin 60F
	793.370.640
	778.750.069
	14.620.571

	16
	Băng chuyền cấp đông IQF
	3.148.844.784
	2.300.934.634
	847.910.150

	17
	Bình ngưng tụ
	174.792.000
	97.740.830
	77.051.170

	18
	Tủ đông gió
	779.767.808
	281.582.808
	498.185.000

	19
	Bình ngưng tụ NISSIN
	172.792.000
	4.369.800
	170.422.200

	20
	Nhà SX CB lầu + kho vật tư
	625.460.800
	425.889.732
	199.571.068

	21
	Nhà SX C.đông, bao gói, kho 100T
	110.572.000
	110.572.000
	0

	22
	Nhà ăn tập thể + SX đá cây
	395.782.584
	197.154.530
	198.628.154

	23
	Nhà ăn Tập thể + khu VP
	574.801.722
	53.083.125
	521.718.647

	24
	Nhà để xe
	136.622.000
	11.385.168
	125.236.832

	25
	Kho vật tư
	277.067.544
	16.162.272
	260.905.272

	26
	Xe TOYOTA
	365.534.460
	365.534.460
	0

	27
	Xe tải ISUZU 1384
	353.421.157
	353.421.157
	0

	28
	Xe tải IFA 1294
	202.290.907
	202.290.907
	0

	29
	Xe tải MITSUBISHI
	380.409.626
	87.562.450
	292.847.176

	30
	Xe Mitshu 52X 9751
	419.510.052
	82.555.684
	336.954.368

	31
	Xe tải Hino FG 57L 0410
	1.027.374.074
	42.807.255
	984.566.820

	Máy móc thiết bị của TS4 – CN. Kiên Giang
	
	

	1
	Kho lạnh 200T
	838.052.264
	2.327.923
	835.724.341

	2
	Kho lạnh 125T
	620.064.263
	1.722.401
	618.341.682

	3
	Máy đá vẩy
	904.521.100
	6.281.397
	898.239.703

	4
	Tủ đông gió
	947.291.800
	6.578.415
	940.713.385

	5
	Tủ cấp đông CF MIT
	774.812.881
	5.380.645
	769.432.236

	6
	Tủ cấp đông CF MYCOM
	743.280.919
	5.162.673
	738.119.246

	7
	Nhà xưởng chế biến
	2.513.072.021
	15.044.954
	2.498.027.067

	8
	Khung nhà xưởng
	1.656.187.807
	11.041.252
	1.645.146.555

	9
	Xe tải HINO 57L-0409
	1.027.374.075
	34.245.665
	993.128.410

	10
	Xe FORD
	513.882.183
	17.129.408
	496.752.775

	11
	Kho chờ đông
	216.308.855
	600.858
	215.707.997

	12
	Máy ĐHKK York 2005SPX(4 máy)
	608.949.212
	16.915.220
	592.033.992

	13
	Hệ thống xử lý nước cấp
	221.467.000
	6.151.860
	215.315.140

	14
	Máy hút chân không
	211.111.680
	5.864.212
	205.247.468


6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Đây là vấn đề luôn được Công ty quan tâm và công ty luôn cố gắng ngày càng đa dạng hóa các sản phẩm của mình. Việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới của công ty hình thành từ nhu cầu thực tế của khách hàng trong và ngoài nước, khả năng cung ứng và dự trữ của nguồn nguyên liệu. Công ty luôn có mặt tại các hội chợ triển lãm thương mại để giới thiệu các sản phẩm của mình cũng như lắng nghe các ý kiến và nhu cầu của khách hàng. 

Hiện nay công ty đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đưa vào chế biến và kinh doanh như : các loại nông sản đông lạnh xuất khẩu ( nhãn, vú sữa, bắp luộc). Ngoài ra, công ty vẫn đang nghiên cứu thêm các sản phẩm mới như cá Basa cắt khúc, tôm càng.....và dự kiến sẽ cho ra mắt thị trường trong thời gian gần đây.

6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ:

Công ty luôn luôn đề cao vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu vì đây là một trong các nhân tố quan trọng nhất để nâng cao doanh số bán hàng của công ty.

Do đó công ty đã đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo các cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm phải luôn theo đúng với các quy định về kỹ thuật, mẫu mã và thời gian giao hàng. Các tiêu chí về chất lượng luôn được giám sát và kiểm tra chặt chẽ. Hàng ngày các nhật ký sản xuất luôn được cập nhật để giúp việc quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn và sẽ điều chỉnh kịp thời các sai sót phát sinh.

a. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng:  

Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). HACCP có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm".

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm. 

Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs cùng với những mục tiêu phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu. Để duy trì an toàn, chất lượng liên tục cho sản phẩm, các kết quả phân tích sẽ được lưu giữ. Phương pháp nghiên cứu HACCP phải thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của quá trình chế biến. HACCP là một hệ thống có sơ sở khoa học và có tính logic hệ thống. HACCP có thể thích nghi dễ dàng với sự thay đổi như những tiến bộ trong thiết kế thiết bị, quy trình chế biến hoặc những cải tiến kỹ thuật. 

Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác. áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và là hệ thống đáng để lựa chọn để quản lý an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các lớp học cho các lao động mới về nội quy, quy trình sản xuất, các định mức kỹ thuật, hệ thống HACCP nhằm để hệ thống quản lý chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Hiện Công ty đang tiến hành cải tạo cơ sở hạ tầng tại Xưởng ở quận 08, lắp đặt thêm máy móc thiết bị mới để áp dụng các chương trình quản lý chất lượng mới như ISO 9001-2000… nhằm đảm bảo cho sản phẩm của mình đạt được sự ổn định cao về chất lượng, đảm bảo rằng tất cả hàng hoá của Công ty cung cấp luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Công ty cũng đã đáp ứng được các đòi hỏi nghiêm ngặt của các khách hàng khó tính như Nhật, Mỹ về chất lượng sản phẩm cũng như các tiêu chuẩn quy định.

b. Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty.

Tại xưởng sản xuất luôn có đội ngũ cán bộ KCS để rà soát và nghiệm thu các bán thành phẩm, các sản phẩm được đưa ra ở các công đoạn sản xuất. Việc kiểm tra được thực hiện ngay từ khâu đưa nguyên liệu vào cho đến khâu xuất hàng cho khách hàng. Mọi sản phẩm của công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quy định về chất lượng cũng như các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng do các hiệp hội thủy sản trong khu vực hoặc các thị trường khác quy định. Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty cũng tuân thủ các tiêu chuẩn khác do các thị trường tiêu thụ đề ra cho việc nhập khẩu hàng thủy sản.

6.7. Hoạt động Marketing:

Đa  phương hoá và cơ cấu thị trường phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro khi có biến động về kinh tế thế giới là chiến lược kinh doanh của công ty. Chính vì thế ngoài việc củng cố các thị trường truyền thống, công ty đã và đang mở rộng sang các thị trường mới thông qua các phương thức: Tìm kiếm thêm các khách hàng mới, tham gia các hội chợ thủy sản quốc tế, xây dựng và giới thiệu trang Web của công ty đến các bạn hàng và người tiêu dùng, tăng cường các chương trình quảng cáo để giới thiệu các sản phẩm mới..... 

Song song với việc giữ vững và phát triển các sản phẩm truyền thống của công ty như: mực, bạch tuộc, ghẹ, cá đục... công ty đang tích cực mở rộng và đa dạng hoá các sản phẩm, chú trọng phát triển các sản phẩm đang được thị trường thế giới ưa chuộng như: tôm thịt, cá Basa, hoa quả đóng hộp.. để gia tăng giá trị xuất khẩu và tạo thêm uy tín của công ty trên thị trường.

Công ty có các chính sách linh hoạt về giá đối với từng mặt hàng, từng đối tượng khách hàng nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Công ty cũng tích cực tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau cũng như nhiều dạng khách hàng khác nhau. Công ty cũng có xu hướng hướng từng nhân viên sản xuất tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. 

Công ty cũng đang nghiên cứu lập các đại diện thương mại hoặc các đại lý thông qua các kiều bào Việt Nam ở các thị trường tiêu thụ để gia tăng kim ngạch và sản lượng xuất khẩu của công ty, giảm dần các thị trường và các đối tác trung gian, tăng dần tỷ trọng của các thị trường tiêu thụ trực tiếp, các thị trường có nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty như sau:

	THỊ TRƯỜNG
	NĂM 2005
	NĂM 2006

	MỸ
	43,51%
	33,20%

	NHẬT BẢN
	34,35%
	43,70%

	THÁI LAN
	11,13%
	10,80%

	HÀN QUỐC
	7,42%
	2,60%

	ÚC
	3,59%
	7,50%

	MALAYSIA
	-
	2,20%


6.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền: 

Nhãn hiệu thương mại của công ty: 

[image: image4.png]



Nhãn hiệu của Công ty được đăng ký và bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 45790 do Cục sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo quyết định số 1080/QĐ ngày 28/03/2003. Giấy chứng nhận này có thời hạn kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn hợp lệ 05/03/2001 và có thể gia hạn.

Phát minh sáng chế, bản quyền: Chưa có.

6.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết:

	STT
	TÊN KHÁCH HÀNG
	SẢN PHẨM
	SỐ HỢP ĐỒNG
	GIÁ TRỊ

(USD)
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1
	WORLD SEAFOOD INC. (Nhật)
	Ghẹ lột, ghẹ nguyên con
	01-F4/01/07
	53.460
	2007

	2
	M-1 Co., LTD (Nhật)
	Mực nang Fillet
	02-F4/01/07
	70.000
	2007

	3
	M-1 Co., LTD (Nhật)
	Mực nang Fillet
	02F4-KG/02/07
	140.000
	2007

	4
	NORUMA (Nhật)
	Mực lá Fillet
	01F4-KG/02/07
	93.500
	2007

	5
	GULF FOODS ( Nhật)
	Mực lá Fillet
	03F4-KG/02/07
	92.000
	2007

	6
	SHUNFAT Enterprise(Mỹ)
	Thủy sản các loại
	05F4/02/07
	914.085
	2007

	7
	NIHON SIBER HEGNER K.K ( Nhật)
	Cá, thịt ghẹ
	NSH/07/01
	288.548
	2007

	8
	ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGR (T.Lan)
	Cá Đục xẻ bướm
	VIET/02/07/07
	93.091
	2007

	9
	ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGR (T.Lan)
	Cá Đục xẻ bướm
	VIET/03/07/07
	94.600
	2007

	10
	COMMERCIAL FISH(Úc)
	Cá Đục xẻ bướm
	02HL-F4/2007
	43.252
	2007

	11
	VINASEA Co.,Ltd (VN)
	Mực nang Fillet
	02-07/F4-VNS
	190.000
	2007



(Nguồn: TS4)

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất:

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:


(Đơn vị tính: đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	% tăng giảm
	Quý 1 /2007

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*) (%)
	45.853.377.117

83.880.000.805

3.596.350.462

(2.865.591)

3.593.484.871

3.110.482.337

57,87%
	93.703.382.950

151.827.482.595

6.357.251.141

599.378.262

6.956.629.403

6.059.543.812

14,85%
	104,35%

81,01%

76,77%

-

93,59%

94,81%

-


	105.778.369.111

30.242.928.926

1.606.957.228

388.397.511

1.995.354.739

1.803.149.904



(Báo cáo kiểm toán năm 2005,2006)

(*)Năm 2005, Công ty chia cổ tức 12% tính trên mệnh giá với tổng số tiền chia cổ tức là 1,8 tỷ chiếm 57,87% trong tổng lợi nhuận sau thuế của công ty. Năm 2006, Công ty đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông là 5% tính trên mệnh giá với tổng số tiền là 0,75 tỷ chiếm 12,38%  trong tổng lợi nhuận sau thuế của công ty. Ngoài ra, tháng 6/2006 công ty đã nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ).

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo:

Trong năm 2006, công ty Cổ phần thủy sản Số 4 mặc dù sự khởi động Nhà máy Kiên Giang có sự chậm trễ so với kế hoạch công ty đưa ra. Nhà máy ở Kiên Giang vừa hoạt động, vừa phải hoàn chỉnh từ khâu tổ chức đến khâu nhân sự, từ nguyên liệu đến hoạt động kinh doanh, sản xuất.....Bên cạnh đó còn có những khó khăn nhất định như: Vốn vay Ngân hàng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường trong và ngoài nước. Nhưng với sự năng động và nhạy bén của Ban Tổng Giám đốc công ty cùng với sự nỗ lực, nhiệt huyết của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, thành tích hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2006 cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ  như: sản lượng xuất khẩu  đạt gần 2.800 tấn tăng hơn 142% so với năm 2005, Doanh thu thuần đạt 151,83 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6,96 tỷ đồng. So với kế hoạch do Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2006 đề ra, Công ty đạt 107% về sản lượng và tăng 149% về lợi nhuận. Đây quả là một kết quả rất đáng khích lệ. Trong năm 2006, Công ty phải đối mặt với những khó khăn và thuận lợi như sau:

a. Khó khăn:
· Vật giá không ổn định: giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá dầu leo thang dẫn đến nhiều tàu thuyền phải nằm bờ, làm tăng chí phí khai thác, đánh bắt và vận chuyển….. những điều này đã ảnh hưởng không ít đến việc tăng giá của các nguyên liệu đầu vào làm giá thành tăng cao trong khi giá xuất khẩu gần như không đổi trong 02 năm qua. Mặt khác, do các diễn biến khá phức tạp về tình hình dịch bệnh như cúm gia cầm… làm cho xu hướng tiêu thụ của người tiêu dùng trong nước chuyển sang các sản phẩm thủy sản đã đẩy nhu cầu tiêu thụ trong nước gia tăng.
· Tổ chức nhân sự: Theo cơ cấu lao động về trình độ của Cán bộ trong Công ty, hiện nay chất lượng về trình độ nhìn chung vẫn chưa cao. Điều này sẽ là một vấn đề gây khó khăn không ít khi Việt Nam đã gia nhập vào WTO.
· Chất lượng sản phẩm: Hệ thống phòng Thí nghiệm của Công ty đã được đầu tư  khá lâu và máy móc khá lạc hậu. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của Công ty.
· Biến động lao động: Tình hình lao động phổ thông tại Công ty biến động nhiều hơn trong năm 2005 do sự phát triển và cạnh tranh thu hút của các Công ty trong các khu công nghiệp. 
· Thời tiết thất thường: Những năm gần đây, hiện tượng lũ lụt và thiên tai xảy ra thường xuyên hơn. Điều này  ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề nguyên liệu đầu vào của Công ty.
· Nguyên liệu cạn kiệt: Sự khai thác quá mức các nguồn nguyên liệu tự nhiên và sự thiếu hiểu biết của người dân đã dẫn đến tình trạng nguyên liệu đánh bắt ngày càng khan hiếm và không đạt đủ các tiêu chuẩn về chất lượng cũng như số lượng.
· Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ với phương thức thanh toán bằng T.T.R tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi đó lại làm cho vòng quay vốn bị chậm.
· Sự cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
· Khả năng vay tiền để hoạt động kinh doanh luôn bị thiếu. Hiện nay hạn mức cho vay của Vietcombank là 10 tỷ trong khi nhu cầu của Công ty hiện nay cần huy động từ 30 đến 40 tỷ đồng.
b. Thuận lợi:

· Các khách hàng của Công ty tại các Thị trường Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ đều được giữ vững và ngày càng phát triển thêm ở các thị trường mới. Chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được chú trọng và nâng cao nên công ty luôn được khách hàng tin tưởng và đạt được nhiều đơn hàng có số lượng và giá trị cao.

· Công ty có đội ngũ Cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất lành nghề và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và chế biến hàng thủy sản. Đặc biệt là Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt khá nhạy bén, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong ngành thủy sản.

· Trên thương trường uy tín của Công ty ngày càng cao, số lượng khách hàng ổn định và phát triển, đặc biệt trong năm 2006 việc đưa nhà máy ở Kiên Giang đi vào hoạt động đã góp phần đẩy Doanh số của Công ty tăng nhanh. Nhà máy Kiên Giang với lợi thế là gần vùng nguyên liệu nên đã thu hút một lượng lớn khách hàng Nhật đặt mua các mặt hàng giá trị cao.

· Công ty là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam nên được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, cũng như các tổ chức ban ngành khác của Tổng Công ty.

· Ban quản trị của Công ty trong thời gian qua đã có những định hướng đúng đắn và những quyết định nhanh, kịp thời giải quyết những tình huống nhạy cảm trong kinh doanh.

8. Vị thế công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành:

8.1. Vị thế của công ty trong ngành:

Kể từ khi Việt Nam gia nhập các nước ASEAN và ngành thuỷ sản Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC), cùng với việc mở rộng thị trường xuất khẩu đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản có chiều hướng phát triển tốt. Đến nay, cả nước có 439 nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Chất lượng sản phẩm thuỷ sản không ngừng được nâng lên do các cơ sở chế biến ngày càng hiện đại, công nghiệp tiên tiến, quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Từ 18 doanh nghiệp năm 1999, đến nay đã có 171 doanh nghiệp Việt Nam được đưa vào danh sách  xuất khẩu vào EU, 222 doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào Hàn Quốc. Bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản của tư nhân phát triển mạnh trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân đã có giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu, một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đã có kim ngạch xuất khẩu trên dưới 100 triệu USD mỗi năm.

Công ty Cổ phần thủy sản số 4 là một trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản thực hiện việc áp dụng quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP, và là doanh nghiệp có đủ điều kiện xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trung bình giá trị xuất khẩu hàng năm của Công ty đạt khoảng 6-8 triệu USD. Hiện tại nhà máy ở Kiên Giang đã đi vào hoạt động ổn định và khá hiệu quả, dự kiến năm 2007 tổng doanh số xuất khẩu của Công ty sẽ tăng cao hơn do có sự đóng góp của Chi nhánh Kiên Giang.

Hơn nữa, Công ty còn có lợi thế về nguồn cung cấp nguyên liệu, Công ty luôn có quan hệ tốt với các nhà cung cấp đầu vào. Công ty cũng luôn chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng mới tại các thị trường tiêu thụ lớn. Hiện nay Công ty đang tiến hành xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm tại các thị trường lớn thông qua các kiều bào của ta tại các nước. Công ty cũng chú trọng việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. 

Thương hiệu của công ty Cổ phần thủy sản số 4 đã có được vị thế riêng trong thị trường thủy sản trong và ngoài nước. Năm nay, cùng với sự hoạt động hết năng suất của Chi Nhánh Kiên Giang, hy vọng vị trí của công ty ngày càng được nâng cao hơn nữa trong ngành thủy sản trong cũng như ngoài nước.

8.2. Triển vọng phát triển của ngành:

Năm 2006 được đánh dấu bằng cột mốc mới về xuất khẩu thủy sản – Xuất khẩu thủy sản đạt con số 3,4 tỷ USD, góp 8,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam khá vững chắc và hiện đang ở vị trí một trong 10 nước có giá trị thủy sản xuất khẩu hàng đầu thế giới và nằm trong nhóm 4 ngành hàng có giá trị xuất khẩu hơn 3 tỷ USD của Việt Nam năm 2007.

Năm 2006 cũng là năm ngành thủy sản sản xuất ra một sản lượng thủy sản cao nhất từ trước đến nay. Ngưỡng 3,5 triệu tấn đã vượt qua và về đích kế hoạch trước một tháng để đạt con số xấp xỉ 3,7 triệu tấn khi hết năm, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng qua ngưỡng 1,5 triệu tấn và đạt xấp xỉ 1,7 triệu tấn cả năm.

Những con số chỉ tiêu chủ yếu đạt được nêu trên của ngành thủy sản năm 2006 cho thấy kết quả của một quá trình tăng trưởng nhiều năm, đặc biệt là từ năm 2000, khi xuất khẩu thủy sản vượt qua giá trị 1 tỷ USD/năm. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2007 đã tăng 41,94% so với cùng kỳ, ước đạt 450 triệu USD. 

Hiện Việt Nam đã được xếp vào vị trí thứ 7 về xuất khẩu thủy sản trên thế giới và là một trong những cường quốc về thủy sản. Việc gia nhập WTO sẽ có nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp thủy sản, vì qua đàm phán đã dỡ bỏ bớt những chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp nội địa của các thị trường lớn và có thể tham gia đấu tranh, chống lại những vụ kiện bất công.

Từ thị trường truyền thống Nhật Bản mở sang thị trường châu Âu rồi sau khi ký hiệp định song phương với Mỹ, Việt Nam đã tạo ra 3 thị trường chân kiềng lớn nhất. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thủy sản đã quen với luật chơi của các nước này cũng như những luật chơi mang tính chung của WTO. Qua đó thủy sản Việt Nam cũng thích nghi được với những luật chơi này. Thị trường EU là một ví dụ, Việt Nam có tới 170 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thủy sản và khả năng còn lên tới trên 200 doanh nghiệp. Trước kia, khi còn ở “danh sách hai”, chúng ta chỉ xuất khẩu vào được từng nước nay đã lọt được vào “danh sách một” thì việc này dễ dàng hơn nhiều.

Những gì mà EU đã chấp nhận được ở thủy sản Việt Nam thì đương nhiên WTO cũng chấp nhận, đặc biệt là về 3 hàng rào: quy chế về an toàn vệ sinh chất lượng thủy sản, các mức giới hạn cho phép cũng như quy trình thực hiện, cơ quan kiểm duyệt về chất lượng thủy sản Việt Nam (NAFIQAVED) và điều kiện sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo quyết định số 10/2006/QĐ-Ttg ngày 11 tháng 01 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển của ngành Thủy sản đến năm 2010 và định hướng năm 2020, mục tiêu cụ thể đến 2010 như sau:

· Sản lượng tăng với tốc độ bình quân 3,8%/năm.

· Giá trị kim ngạch XK thủy sản tăng với tốc độ bình quân 10,63%/năm.

· Tổng sản lượng thủy sản đến 2010 đạt 3,5- 4,0 triệu tấn/năm.

· Giá trị kim ngạch xuất khẩu 2010 đạt 4tỷ USD.

· Lao động nghề cá bình quân tăng 3%/năm.

Với mục tiêu nêu trên, có thể thấy tốc độ phát triển trong hoạt động Xuất khẩu thủy sản là rất lớn, hứa hẹn nhiều cơ hội cho các Doanh nghiệp chế biến thủy sản phát triển. Tính đến thời điểm này, mục tiêu trên có vẻ như đã gần đạt được và còn có nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong giai đoạn sắp tới. 

8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới:
a. Sản xuất kinh doanh:

· Gia tăng tỷ trọng các sản phẩm tinh chế. Nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất, đảm bảo thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP. Đa dạng hóa thêm các mặt hàng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tận dụng tối đa hiệu suất sử dụng nhà xưởng, máy móc thiết bị của các nhà máy và xưởng sản xuất.

· Tăng năng suất hoạt động của Chi nhánh Kiên Giang nhằm đạt được  năng lực sản xuất tối đa 4.000 tấn/năm.

· Tiến hành xây dựng chung cư 331 Bến Vân Đồn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2005.

b. Marketing:
· Nâng cao vị thế của công ty trong Ngành và trên thị trường tiêu thụ bằng các sản phẩm đặc trưng cũng như các sản phẩm mới.

· Tham gia tiếp xúc với các cơ quan xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như các đối tác.

· Đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng hiện tại tại các thị trường Nhật, Mỹ......

· Đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn và luôn thực hiện đúng tiến độ giao hàng như đã thỏa thuận.

c. Tài chính kế toán:
· Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.

· Phát hành thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn trên thị trường chứng khoán để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư và phát triển của công ty.

· Tích cực liên hệ với các ngân hàng, các tổ chức tài chính để huy động nguồn vốn vay với lãi suất thấp và thời hạn dài.

d. Nhân sự:

· Xây dựng và cải tiến chính sách lương thưởng cho cán bộ công nhân viên nhằm thu hút nhân tài và lực lượng lao động gián tiếp.

· Có các chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài nhằm củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý năng động, phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển của công ty. 

· Tổ chức huấn luyện đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức thi nâng bậc hàng năm để sắp xếp bậc thợ, bậc lương chính xác và phù hợp.

· Thường xuyên tổ chức các đợt nghỉ mát , các đợt thi đua cho cán bộ công nhân viên nhằm tạo sự thoải mái và hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị, phòng ban.

· Phát huy tính sáng tạo, đề ra các chính sách nhằm cải tiến năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

9. Chính sách đối với người lao động:

9.1. Số lượng người lao động trong công ty tại TP.HCM và Chi nhánh Kiên Giang:

Tổng số lao động của công ty tại thời điểm 31/12/2006 là 853 người, cơ cấu lao động được phân bổ như sau:

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Cán bộ quản lý
	41
	4,81%

	Nhân viên gián tiếp
	76
	8,91%

	Nhân viên trực tiếp
	736
	86,28%

	Tổng cộng
	853
	100,00%



(Nguồn :TS4)
Và bao gồm các trình độ sau:

	Trình độ
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Đại học
	16
	1,87%

	Cao đẳng
	45
	5,28%

	Trung cấp
	71
	8,33%

	Lao động phổ thông
	721
	84,52%

	Tổng cộng
	853
	100,00%



(Nguồn :TS4)

9.2. Các chính sách đối với người lao động:

a. Chế độ làm việc: 

· Thời gian làm việc: Công ty tổ chức giờ làm việc  cho người lao động 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần. Thời gian làm việc từ 8h-12h sáng và 1h-5h chiều. Hiện nay, công ty đang tổ chức sản xuất 01 ca/ngày. Tuy nhiên khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất hoặc tiến độ kinh doanh thì các nhân  viên của công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo các quy định của Nhà nước và có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản đều được đảm bảo theo đúng quy định của bộ Luật lao động.

· Điều kiện làm việc: Đối với lực lượng lao động trực tiếp, công ty luôn trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động ( quần áo bảo hộ, mũ, ủng, găng tay, bao tay, yếm...) theo đúng các tiêu chuẩn quy định nhằm đảm bảo vấn đề sức khoẻ cho người lao động. Công ty luôn thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về vệ sinh lao động và các nguyên tắc an toàn lao động. Văn phòng làm việc đều có trang bị đầy đủ các trang thiết bị văn phòng như : máy tính, máy photocopy.... nhằm tạo điều kiện làm việc hiệu quả nhất.

b. Chính sách đào tạo: 

Công ty luôn quan tâm đến trình độ học vấn của người lao động cũng như trình độ tay nghề cho công nhân sản xuất. Công ty luôn có các lớp huấn luyện bồi dưỡng kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO...... kỹ năng về chuyên môn đối với công nhân tại xí nghiệp. 

c. Chính sách lương thưởng, trợ cấp: 
Công ty có chế độ lương riêng phù hợp với các đặc trưng của ngành và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng có các chính sách khen thưởng hàng kỳ, hàng năm, thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể dựa trên các thành tích trong việc thực hiện năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, có các sáng kiến mới về vấn đề cải tiến kỹ thuật cũng như về chất lượng và về phương pháp tổ chức sản xuất.

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể. Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức đi nghỉ mát cho toàn thể cán bộ cũng như tổ chức các Hội thi văn nghệ, thi tay nghề.... nhằm tạo sự thoải mái và gần gũi nhau hơn giữa người lao động. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

10. Chính sách cổ tức:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty được Đại hội cổ đông đồng ý chỉnh sửa và thông qua vào ngày 06 tháng 4 năm 2007, chính sách phân phối cổ tức của công ty như sau:

-
Cổ tức được chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

-
Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

-      HĐQT có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hay từng phân cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và HĐQT là cơ quan thực hiện nghị quyết về việc này.

Tình hình phân phối cổ tức 02 năm gần nhất:

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	NĂM 2005
	NĂM 2006

	1
	Vốn điều lệ
	Ngàn đồng
	15.000.000
	30.000.000

	2
	Số lượng cổ phiếu
	Cổ phiếu
	1.500.000
	3.000.000

	3
	Tỷ lệ cổ tức
	%
	12
	14

	4
	Cổ tức
	Ngàn đồng
	1.800.000
	4.200.000



( Nguồn: TS4)

11. Tình hình tài chính:

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản:
Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.

a. Trích khấu hao TSCĐ: 
Công ty tính khấu hao dựa trên nguyên giá của tài sản cố định và theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hằng năm dựa trên mức độ hữu dụng dự tính của TSCĐ phù hợp với quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ban hành ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.

b. Mức lương bình quân: 

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong công ty:

Năm 2004 là 1.161.334 đồng/người.

Năm 2005 là 1.204.000 đồng/người.

Năm 2006 là 1.450.000 đồng/người.

 Nhìn chung mức lương bình quân hàng năm của công ty đều tăng qua mỗi năm và đây cũng là mức thu nhập trung bình khá so với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Năm 2007, Công ty dự kiến sẽ nâng mức lương bình quân lên 1.500.000 đồng/ người tại trụ sở ở TP.HCM và 1.200.000 đồng/người tại chi nhánh Kiên Giang.

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Công ty đã thực hiện tốt việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán và dịch vụ Tin học( AISC) năm 2005-2006, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.

d. Các khoản phải nộp theo luật định: 

Công ty thực hiện đúng và nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng các quy định của Nhà nước.

e. Trích lập các quỹ theo luật định:  

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo đúng quy định của nhà nước.

Tình hình trích lập các quỹ của năm 2005 và 2006 của công ty như sau:

	Các quỹ
	Năm 2005
	Năm 2006

	Quỹ đầu tư phát triển
	1.269.800.845
	121.049.844

	Quỹ dự phòng tài chính
	900.000.000
	345.000.000

	Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	626.556.909
	1.393.493.968

	Tổng cộng
	2.796.357.745
	1.859.543.812



  ( Nguồn : Báo cáo kiểm toán 2005, 2006)

f. Tổng dư nợ vay: 

Tại thời điểm 31/12/2006, tình hình nợ vay của công ty như sau:

· Vay ngắn hạn : 7.030.823.000 đồng, chi tiết như sau:
HĐTD số 0004/TD2/06LD tại NH Ngoại thương Việt Nam– CN  TP.HCM

Hạn mức vay: 8.000.000.000 đồng

Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động để thanh toán các chi phí sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hải sản.

Hình thức đảm bảo tiền vay: Giá trị nhà xưởng, nhà văn phòng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc quyền sở hữu của công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

· Vay dài hạn  : 8.361.102.173 đồng, cụ thể như sau:
HĐTD số 01/2006/HĐ tại NH Đầu tư phát triển – CN Kiên Giang

Hạn mức vay: 11.000.000.000 đồng
Mục đích vay: Bổ sung hoàn thiện nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu chất lượng cao.

Hình thức đảm bảo tiền vay : Giá trị san lấp mặt bằng, nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần thủy sản 4- Chi nhánh Kiên Giang. 

g. Tình hình công nợ hiện nay: 

· Các khoản phải thu:

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Phải thu của khách hàng
	19.892.948.012
	-
	37.664.136.514
	-

	Trả trước cho người bán
	2.884.807.408
	-
	7.997.040.709
	-

	Các khoản phải thu khác
	632.303.521
	-
	1.165.286.094
	-

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	-
	-
	   (500.000.000)
	-

	Tổng cộng
	23.410.058.941
	-
	46.326.463.317
	-


( Nguồn : Báo cáo kiểm toán 2005, 2006)

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, trong mục “các khoản phải thu dài hạn” có khoản phải thu khách hàng là: 3.822.457.248 đồng, trong đó:

· Phải thu của Công ty Seatle Seafood là: 3.513.071.944 đồng

Khoản phải thu của công ty Seatle Seafood là doanh thu công ty Thủy sản số 4 xuất khẩu hàng thủy sản cho công ty Seatle Seafood trong thời gian từ cuối năm 2001 đến tháng 7 năm 2002. Hiện công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ quá hạn này do:

· Theo quy định tại Thông tư số 107/2001/BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán, dự phòng nợ phải thu khó đòi tại Doanh nghiệp thì căn cứ để ghi nhận nợ phải thu khó đòi là nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ 02 năm trở lên.

· Do đối tác ở Mỹ nên để có thông tin  chính xác và đầy đủ về hiện trạng hoạt động của họ, công ty cổ phần thủy sản số 4 đã phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ xác nhận tình hình hoạt động của công ty Seatle seafood và đến ngày 25/3/2005, công ty mới nhận được phúc đáp của Tùy viên thương mại Đại sứ quán Việt Nam về tình trạng phá sản của công ty Seatle Seafood nên từ thời điểm tháng 3/2005 trở về sau, khoản nợ phải thu này mới có đầy đủ căn cứ để xác định đây là khoản nợ quá hạn.

· Công nợ lập dự phòng hoàn nhập lại là: 309.385.304 đồng.

Đây là khoản nợ công ty đã trích lập dự phòng(dự phòng cho nợ phải thu khó đòi phát sinh trước khi Công ty cổ phần hóa), do đó phải hoàn nhập lại vào giá trị Doanh nghiệp. Các khoản thu hồi này hiện công ty không thể thu hồi được.

Công ty dự kiến sẽ xử lý các khoản nợ trên như sau:

· Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 công ty đã tiến hành trích lập dự phòng khoản công nợ  này trong năm 2007.

· HĐQT của công ty sẽ căn cứ các bằng chứng liên quan đến các khoản nợ để quyết định xóa những khoản nợ phải thu không thu hồi được theo đúng quy định hiện hành.

· Các khoản phải trả:

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Nợ ngắn hạn
	23.729.983.917
	-
	32.067.690.017
	-

	Vay và nợ ngắn hạn
	6.189.768.000
	-
	7.030.823.000
	-

	Phải trả cho người bán
	15.878.658.527
	-
	21.608.892.349
	-

	Thuế và các khoản phải nộp NN
	113.174.078
	-
	469.699.367
	-

	Phải trả công nhân viên
	301.606.650
	-
	572.795.276
	-

	Các khoản phải trả phải nộp khác
	1.241.776.662
	-
	2.380.516.016
	-

	Nợ dài hạn 
	-
	-
	8.381.102.173
	-

	Phải trả dài hạn khác
	-
	-
	20.000.000
	-

	Vay dài hạn
	-
	-
	8.361.102.173
	-

	Tổng cộng
	23.729.983.917
	-
	40.448.792.190
	-


( Nguồn : Báo cáo kiểm toán 2005, 2006)

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
	Các chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	% tăng giảm

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)

· Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn
	1,566

1,058
	2,066

1,581
	31,93%

49,43%

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn ( lần)

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,518

1,073
	0,432

0,759
	-16,60%

-29,26%

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (vòng)

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)
	12,449

1,829
	11,107

1,620
	-10,78%

-11,43%

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần


	3,708

14,058

6,783

4,287
	3,991

11,380

6,467

4,187
	7,63%

-0,19%

-4,66%

-2,33%


 
( Nguồn : Báo cáo kiểm toán 2005, 2006)
12. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát:

12.1. Danh sách các thành viên của Hội đồng quản trị: 

	STT
	Họ và tên
	Tuổi
	Chức vụ

	1
	Võ Phước Hòa
	51
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Nguyễn Văn Lực
	43
	Phó chủ tịch HĐQT

	3
	Lê Thanh Năm
	53
	Thành viên HĐQT

	4
	Đào Thị Bích Hằng
	47
	Thành viên HĐQT

	5
	Huỳnh Thị Kim Anh
	49
	Thành viên HĐQT


Lý lịch các thành viên trong HĐQT :

a. Ông Võ Phước Hòa – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. 

· Họ và tên: 
VÕ PHƯỚC HÒA

· Giới tính:

Nam

· Năm sinh:

15/11/1956.

· Nơi sinh:

Xã  Châu Hưng, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

· Quốc tịch:

Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:

Xã  Châu Hưng, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

· Chỗ ở hiện nay:
29 Lô Y, Chung cư Ngô Gia Tự, P.2, Q. 10, TP.HCM

· Chức vụ :

Tổng giám đốc công ty Thủy sản Việt Nam.

· Cơ quan chủ quản:
Bộ Thủy sản

· ĐT cơ quan liên lạc: (84.8) 8293494.

· Trình độ văn hoá:
Đại học

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản.

· Quá trình công tác:

· Từ 1980 – 1987:  Cán bộ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2

· Từ 1987 – 1991:  Phó quản đốc, quản đốc XN chế biến Thủy đặc sản

· Từ 1991 – 1997:  Phó giám đốc XN đồ hộp- Cty XNK Thủy Đặc sản

· Từ 1997 – 2002:  Giám đốc XN đồ hộp- Cty XNK Thủy Đặc sản

· Từ 2002 – 2003:  Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy Đặc sản

· Từ 2003 – 2005:  Tổng giám đốc Công ty CP Thủy Đặc sản

· Từ tháng 4/2005: Tổng giám đốc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

· Từ tháng 4/2006: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam




     Quản lý phần vốn Nhà nước tại Cty CP Thủy sản số 4.

· Số cổ phiếu nắm giữ:      562.500 cổ phần


Trong đó:
   + Sở hữu cá nhân:            0 cổ phần




   + Đại diện sở hữu: 562.500 cổ phần

· Những người có liên quan:
Không có

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản số 4.





Tổng giám đốc Công ty Thủy sản Việt Nam.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
Không có

b. Ông Nguyễn Văn Lực –  Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. 

· Họ và tên: 
NGUYỄN VĂN LỰC

· Giới tính:

Nam

· Năm sinh:

28/08/1964.

· Nơi sinh:

Sài Gòn

· Quốc tịch:

Việt Nam

· Dân tộc:

Kinh

· Quê quán:

Tỉnh Tiền Giang

· Chỗ ở hiện nay:
130 Nguyễn Thái Bình, Q. 01, TP.HCM

· ĐT cơ quan liên lạc:  (84.8) 9543361

· Trình độ văn hoá:
12/12

· Trình độ chuyên môn: Chế biến thủy hải sản.

· Quá trình công tác:

· Từ 1995 – 2000:  Giám đốc Công ty TNHH Việt Phương.

· Từ 2000 – 2001:  Phó giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản số 4.

· Từ 2001 – 2005:  Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản số 4.

· Từ 2005 – nay:    Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản số 4.

· Số cổ phiếu nắm giữ:      293.000 cổ phần

                      Trong đó:
   + Sở hữu cá nhân:       293.000 cổ phần




   + Đại diện sở hữu:                 0 cổ phần

· Những người có liên quan: 

+  Trần Văn Trí (em ):       nắm giữ 90.040 CP, mệnh giá 10.000 VNĐ/CP.

                 +  Trần Văn Cường (em ): nắm giữ 243.220 CP, mệnh giá 10.000 VNĐ/CP.

· Chức vụ công tác hiện nay:    Phó chủ tịch HĐQT, Tổng GĐốc Cty CP Thủy sản số 4

· Hành vi vi phạm pháp luật :   Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có

c. Ông Lê Thanh Năm –  Thành viên Hội Đồng Quản trị. 

· Họ và tên: 
LÊ THANH NĂM

· Giới tính:

Nam

· Năm sinh:

19/05/1954.

· Nơi sinh:

Nghi Lộc, Nghệ An.

· Quốc tịch:

Việt Nam

· Dân tộc:

Kinh

· Quê quán:

Xã Nghi Thịnh,  Huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

· Chỗ ở hiện nay:
90A/78 Lý Thường Kiệt, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM

· ĐT cơ quan liên lạc: (84.8) 9543364

· Trình độ văn hoá:
12/12

· Trình độ chuyên môn: Quản lý.

· Quá trình công tác:

· Từ 1979 – 1989:  Cán bộ Công ty Kim khí Khu vực II

· Từ 1989 – 1994:  Cửa hàng trưởng Công ty Kim khí Khu vực II.

· Từ 1994 – 1998:  Phó giám XN Kinh doanh Kim khí số 1.

· Từ 1999 – 2001:  Chuyên viên công ty Kim khí.

· Từ 2001 – nay:    Ủy viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Cty CP Thủy sản số 4

· Số cổ phiếu nắm giữ:  

 104.500 cổ phần

                          Trong đó:
   + Sở hữu cá nhân:   104.500 cổ phần




   + Đại diện sở hữu:             0 cổ phần

· Những người có liên quan: 


            +  Nguyễn Thị Huệ ( vợ):  nắm giữ 16.660 CP, mệnh giá 10.000 VNĐ/CP.

· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP Thủy sản số 4

· Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có.

d. Bà Đào Thị Bích Hằng –  Thành viên Hội Đồng Quản trị. 

· Họ và tên: 
ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG

· Giới tính:
Nữ

· Năm sinh:
01/11/1960.

· Nơi sinh:
Quảng Ninh

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Hải Phòng.

· Chỗ ở hiện nay:
195/12K Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

· ĐT cơ quan liên lạc:      (84.8) 9543362

· Trình độ văn hoá:
12/12

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế.

· Quá trình công tác:

· Từ 1981 – 1982: Giáo viên Trường THCS Gia Viên, Hải Phòng.

· Từ 1982 – 1983: Công tác tại Nhà máy Giày Sài Gòn.

· Từ 1983 – 2006: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Thủy sản số 4. 

· Từ 2006 – nay:   Thành viên HĐQT, Phó Tổng  Giám đốc phụ trách XNK

· Số cổ phiếu nắm giữ: 

  10.500 cổ phần


Trong đó:
   + Sở hữu cá nhân:   10.500 cổ phần




   + Đại diện sở hữu:           0 cổ phần

· Những người có liên quan:   Không có

· Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Cty CP Thủy sản số 4

· Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có

e. Bà Huỳnh Thị Kim Anh –  Thành viên Hội Đồng Quản trị. 
· Họ và tên: 
HUỲNH THỊ KIM ANH

· Giới tính:
Nữ

· Năm sinh:
15/02/1958.

· Nơi sinh:
Sài Gòn.

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Bến Tre.

· Chỗ ở hiện nay:
326/1 Tân Phước, Phường 7, Quận 10,  TP.HCM

· ĐT cơ quan liên lạc:  (84.8) 9543362

· Trình độ văn hoá:
12/12

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế biến

· Quá trình công tác:

· Từ 1982 – 2001:       Công tác tại Cty XNK& CB Thủy sản Đông lạnh 4.

· Từ 6/2001- 9/2001:   Quản đốc Phân xưởng Công ty CP Thủy sản số 4.

· Từ 9/2001 – nay:       Phó TGĐ Công ty CP Thủy sản số 4.

· Số cổ phiếu nắm giữ:  

   4.700 cổ phần


Trong đó :
   + Sở hữu cá nhân:    4.700 cổ phần




   + Đại diện sở hữu:          0 cổ phần

· Những người có liên quan:   Không có

· Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên HĐQT, Phó TGĐ CTy CP Thủy sản số 4                             và  Phó  Giám đốc Chi nhánh Kiên Giang.

· Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có

12.2.  Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

	STT
	Họ và tên
	Tuổi
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Thị Mai Hương
	35
	Trưởng Ban kiểm soát

	2
	Nguyễn Tấn Phong
	36
	Thành viên BKS

	3
	Võ Thị Thanh Trang
	34
	Thành viên BKS


Lý lịch các thành viên trong Ban kiểm soát:

a. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Ban kiểm soát 

· Họ và tên: 
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

· Giới tính:
Nữ

· Năm sinh:
04/02/1972.

· Nơi sinh:
Thanh Miện, Hải Dương

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Hải Dương.

· Chỗ ở hiện nay:
587B Khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2,  TP.HCM

· ĐT cơ quan liên lạc : (84.8) 8293494.

· Trình độ văn hoá:
12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ 1993 – 1996:          Kế toán tổng hợp Xí nghiệp Mặt hàng mới.

· Từ 4/1996– 4/2001:     Kế toán Ban TC-KT Tổng Cty Thủy sản Việt Nam.

· Từ 5/2001 – 7/2006:    Kế toán trưởng Cty Du lịch và Dịch vụ tổng hợp.

· Từ 8/2006- nay:           Phó Ban TC-KT Tổng Cty Thủy sản Việt Nam.

· Số cổ phiếu nắm giữ:                                   0 cổ phần


Trong đó :
   + Sở hữu cá nhân:   0 cổ phần




   + Đại diện sở hữu:  0 cổ phần

· Những người có liên quan:     Không có

· Chức vụ công tác hiện nay:    Trưởng Ban kiểm soát Cty CP Thủy sản số 4

· Hành vi vi phạm pháp luật:     Không có

·   Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có

b. Ông Nguyễn Tấn Phong – Thành viên Ban kiểm soát 

· Họ và tên: 
NGUYỄN TẤN PHONG

· Giới tính:
Nam

· Năm sinh:
13/11/1971.

· Nơi sinh:
Sài Gòn

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Vĩnh Long.

· Chỗ ở hiện nay:         78/15 Phạm Viết Chánh, P. 19, Q. Bình Thạnh, TPHCM.

· ĐT cơ quan liên lạc : (061). 899152

· Trình độ văn hoá:
12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ 1993 – 05/2001:  Nhân viên kế hoạch Cty XNK và CBTSĐL 4.

· Từ 5/2001- 8/2006:  Nhân viên kế hoạch Cty CP Thủy sản số 4.

· Từ 8/2006 – nay:      Trưởng phòng Kế hoạch Cty CP TS4- CN Kiên Giang                   

· Số cổ phiếu nắm giữ:  
                        1.010  cổ phần


Trong đó :
   + Sở hữu cá nhân:         1.010 cổ phần




   + Đại diện sở hữu:               0 cổ phần  

· Những người có liên quan:   Không có

· Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy sản số 4.

· Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có

c. Bà Võ Thị Thanh Trang  – Thành viên Ban kiểm soát 

· Họ và tên: 

VÕ THỊ THANH TRANG

· Giới tính:

Nữ

· Năm sinh:

27/05/1973.

· Nơi sinh:

Sài Gòn

· Quốc tịch:

Việt Nam

· Dân tộc:

Kinh

· Quê quán:

Châu Thành, Đồng Tháp.

· Chỗ ở hiện nay:
 Số 5, Đường 16, P.4, Q. 08, TP.HCM.

· ĐT cơ quan liên lạc:       (84.8) 9543367 

· Trình độ văn hoá:
 12/12

· Trình độ chuyên môn:     Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ 1994 –  3/2006:    Nhân viên XNK và Thống kê P.SXKD.

· Từ 4/2006- 10/2006: Trưởng phòng SXKD Chi nhánh Kiên Giang.

· Từ 10/2006- nay:       Trưởng Phòng SXKD Công ty CP Thủy sản số 4.

· Số cổ phiếu nắm giữ:                                   4.180  cổ phần


Trong đó :
   + Sở hữu cá nhân:   4.180 cổ phần




   + Đại diện sở hữu:         0 cổ phần  

· Những người có liên quan:  Không có

· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Cty CP Thủy sản số 4.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có

12.3. Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc:

	STT
	Họ và tên
	Tuổi
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Văn Lực
	43
	Tổng Giám Đốc

	2
	Lê Thanh Năm
	53
	Phó TGĐ

	3
	Huỳnh Thị Kim Anh
	49
	Phó TGĐ

	4
	Đào Thị Bích Hằng
	47
	Phó TGĐ


Lý lịch các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc:

a. Ông Nguyễn Văn Lực- Tổng Giám đốc 


Lý lịch đã được trình bày tại phần b của Hội đồng quản trị

b. Ông Lê Thanh Năm - Phó Tổng Giám đốc.


Lý lịch đã được trình bày tại phần c của Hội đồng quản trị.

c. Bà Huỳnh Thị Kim Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất


Lý lịch đã được trình bày tại phần e của Hội đồng quản trị.

d. Bà Đào Thị Bích Hằng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách XNK


Lý lịch đã được trình bày tại phần d của Hội đồng quản trị.

13. Tài sản:
Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2006:

	STT
	KHOẢN MỤC
	NGUYÊN GIÁ (NG)
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI

(GTCL)
	GTCL/NG

(%)

	1
	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	10.680.831.494
	9.653.048.791
	90,38%

	2
	Máy móc thiết bị
	18.704.832.582
	8.856.484.555
	47,35%

	3
	Dụng cụ quản lý
	557.610.292
	342.126.887
	61,36%

	4
	Phương tiện vận tải
	6.369.677.212
	1.231.419.058
	19,33%

	
	TỔNG CỘNG
	36.312.942.580
	11.475.813.203
	31,60%






          ( Nguồn : Báo cáo kiểm toán 2005, 2006)

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

( Đơn vị tính : triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2007

	
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2006

	Doanh thu thuần
	200.000
	31,73%

	Lợi nhuận sau thuế
	9.000
	37,20%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	4,5%
	4,65%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	30%
	37,16%

	Cổ tức
	14%
	-



( Nguồn : TS4 )
Những chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên được xây dựng căn cứ vào các chiến lược và kế hoạch mà Công ty đã định ra ở phần III. Điều kiện thị trường hiện nay đang tạo cơ hội thuận lợi cho Công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Các kế hoạch nhằm phát triển công ty như : gia tăng năng suất hoạt động của các nhà máy hiện tại, phát triển thêm khách hàng mới, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới.......Tất cả các kế hoạch này khi đưa vào hoạt động sẽ đưa công ty phát triển theo một hướng mới, phù hợp với giai đoạn đổi mới hiện nay của đất nước. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, công ty cần phải tăng nguồn lực tài chính của mình thông qua việc huy động vốn để phục vụ cho nhu cầu đầu tư mà trước hết sẽ là đợt chào bán tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ tăng từ 30 tỷ lên 70tỷ và giai đoạn 2 sẽ tăng từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

15.  Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Lạc đã dựa trên những thông tin do công ty cổ phần thủy sản số 4 cung cấp đồng thời tiến hành thu thập các thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thủy sản số 4.

Theo kết quả của việc phân tích đánh giá nói trên, nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty thì kế hoạch lợi nhuận mà công ty đưa ra là có tính khả thi. Chúng tôi cũng cho rằng, tỷ lệ trả cổ tức như kế hoạch của công ty đưa ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ phát triển và tăng trưởng của công ty trong tương lai. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là chế biến thủy sản, và rủi ro về hoạt động này cũng khá cao. Do đó,công ty cần nâng cao việc quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát tốt chi phí để đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên công ty cũng cần chú trọng đến  tiến độ giao hàng của các hợp đồng để đảm bảo uy tín của công ty cũng như đảm bảo kế hoạch mà công ty đã đề ra.

Công ty cũng đã bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khác mà cụ thể trong thời gian tới sẽ là lĩnh vực bất động sản. Đây là một hướng đi mới rất đáng được khuyến khích và phát triển trong thời gian tới.

Chúng tôi xin lưu ý rằng, những ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của số liệu được dự báo. Những ý kiến nhận xét trên chỉ có ý nghĩa mang tính tham khảo, các nhà đầu tư cần tự mình cân nhắc một cách cẩn trọng trước khi tự mình đưa ra quyết định đầu tư.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty cổ phần Thủy sản số 4: 

Không có

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán:   Không có

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

1. Loại cổ phiếu:
        Cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá:
        10.000 đồng.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:  9.000.000 cổ phần
· Đợt 1: 4.000.000 cổ phần

· Đợt 2: 5.000.000 cổ phần.

4. Giá chào bán dự kiến:

· Đợt 1: Chào bán 4.000.000 cổ phần trong đó:
· Giá dự kiến bán cho cổ đông hiện hữu:  16.000 đồng/cổ phần 
         Số lượng dự kiến là 1.500.000 cổ phần.

· Giá dự kiến  bán cho cán bộ chủ chốt: tối thiểu 24.000 đồng/cổ phần

          Số lượng dự kiến là 150.000 cổ phần.

· Giá dự kiến bán cho đối tác chiến lược: tối thiểu 32.000 đồng/cổ phần.

          Số lượng dự kiến là 545.000 cổ phần.

· Giá đấu giá khởi điểm dự kiến sẽ bằng 80% giá bình quân trong 5 ngày của cổ phiếu TS4 trên thị trường, trước ngày được Ủy Ban cấp phép nhưng không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần 

          Số lượng cổ phiếu còn lại.

· Đợt 2: Chào bán 5.000.000 cổ phần
· Giá dự kiến bán cho cổ đông hiện hữu:  16.000 đồng/cổ phần 
Số lượng dự kiến là  3.500.000 cổ phần.

· Giá đấu giá khởi điểm dự kiến sẽ bằng 80% giá bình quân trong 5 ngày của cổ phiếu TS4 trên thị trường, trước ngày được Ủy Ban cấp phép nhưng không   thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần 

Số lượng cổ phiếu còn lại.

5. Phương thức phân phối:  

· Đợt 1: 

a.  Phân phối cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.500.000 cổ phần theo danh sách   được chốt:

· Phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị.

· Cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu đợt 2 bao gồm cả cổ đông mới phát sinh trong đợt 1.

· Cổ phiếu được phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do TTGDCK TPHCM cấp.

· Số cổ phiếu không được cổ đông theo phương thức thực hiện quyền đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện tại.

· Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.

b.  Phân phối cho CBCNV chủ chốt với số lượng 150.000 cổ phần.

· Tiêu chuẩn để xác định đối tượng được phân phối: 

· Là cán bộ giữ chức vụ có tính quyết định với Công ty và có đóng góp nhất định cho Công ty được Hội đồng quản trị phê duyệt.

· Là cán bộ nguồn được đào tạo để bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo của Cty.

· Là cán bộ nhận nhiệm vụ xa nhà và đã qua thử thách.

· CBCNV chủ chốt phải cam kết giữ cổ phiếu không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu là 12 tháng nhằm giữ sự ổn định cho hoạt động của Công ty.

c.  Phân phối cho các đối tác chiến lược với số lượng 545.000 cổ phiếu.

· Tiêu chí để xác định các đối tượng được phân phối:

· Là cá nhân hoặc tổ chức trong nước và nước ngoài. Đối với tổ chức thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, có tư cách pháp nhân.

· Là đối tác của TS4 trong hoạt động kinh doanh (các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính hoặc các khách hàng lớn) hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu.

· Có khả năng về vốn góp và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần.

· Có khả năng, năng lực mà HĐQT Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

d.  Bán đấu giá ra công chúng với số lượng còn lại.

· Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá qua Trung tâm giao dịch Chứng khoán. Do đó, cổ phiếu bán cho các nhà đầu tư theo giá thực tế thành công của từng nhà đầu tư được phân phối theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do TTGDCK ban hành.

· Giá đấu giá khởi điểm dự kiến sẽ bằng 80% giá bình quân trong 5 ngày của cổ phiếu TS4 trên thị trường, trước ngày được Ủy Ban cấp phép nhưng không   thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần 

Số lượng cổ phiếu còn lại.
· Đợt 2:   
a. Phân phối cho cổ đông hiện hữu với số lượng 3.500.000 cổ phần theo danh sách   được chốt:

· Phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Căn cứvào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị.

· Cổ phiếu được phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do TTGDCK TPHCM cấp.

· Số cổ phiếu không được cổ đông theo phương thức thực hiện quyền đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện tại.

· Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.

b. Bán đấu giá ra công chúng với số lượng còn lại.

· Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá qua Trung tâm giao dịch Chứng khoán. Do đó, cổ phiếu bán cho các nhà đầu tư theo giá thực tế thành công của từng nhà đầu tư được phân phối theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do TTGDCK ban hành.

6. Thời gian phân phối cổ phiếu:

· Đợt 1:  


Dự kiến từ ngày 15/07/2007 đến ngày 15/09/2007.

· Đợt 2:  

Dự kiến từ ngày 01/12/2007 đến ngày 20/03/2008.

7. Đăng ký mua cổ phiếu đối với số cổ phần bán ra bên ngoài bằng hình thức đấu gía   qua TTGDCK:

· Công bố thông tin: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

Các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được công bố theo các quy định về  công bố thông tin tại thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ tài chính  hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

· Thời hạn nhận đăng ký: Thực hiện theo quy định cụ thể của TTGDCK.

· Địa điểm nhận đăng ký: Thực hiện theo quy định của TTGDCK.

· Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

·  Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt cọc mua cổ phiếu: sẽ được quy định cụ thể trong quy chế bán đấu giá cổ phần do TTGDCK ban hành.

8. Phương thức thực hiện quyền:  Không thực hiện quyền. 

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Theo Quyết định số 238/2005/QĐ-Ttg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ  và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường Chứng khoán Việt Nam. Theo Thông tư 90 thì “Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc một quỹ đầu tư chứng khoán”.

10.   Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có

11.   Các loại thuế có liên quan:

Theo thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 và thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam:

a. Về thuế Giá trị gia tăng:
Các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động : môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số lĩnh vực khác...được quy định tại điểm 1, mục II  thông tư 100/2004.

b. Về thuế Thu nhập Doanh nghiệp:
· “Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, như doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội- nghề nghiệp tham gia đầu tư chứng khoán: hoạt động đầu tư chứng khoán tại các tổ chức này là hoạt động tài chính, do vậy, thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung.”  được quy định tại tiết 2.1, điểm 2, mục III của Thông tư số  100/2004.
· Các tổ chức khác quy định tại tiết 2.2, điểm 2, mục III thông tư 100/2004 được thay thế theo điểm 1 thông tư 72/2006/TT-BTC.
· Các tổ chức đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời không phải nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ cổ tức được nhận.

· Tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc mua, bán cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết.

· Tổ chức đầu tư nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu.

c. Về thuế Thu nhập cá nhân:

Đối với các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải  nộp thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chúng  khoán theo quy định hiện hành.

Hiện tại, Công ty đang được áp dụng mức thuế suất là 25% trên thu nhập chịu thuế.- Đây là mức thuế Nhà nước áp dụng cho các Doanh Nghiệp trong ngành thủy sản. 

Công ty là đơn vị Nhà nước thực hiện cổ phần hóa từ năm 2001 do đó Công ty được hưởng các ưu đãi về thuế theo luật khuyến khích đầu tư trong nước cụ thể : Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được miễn 100% thuế thu nhập trong vòng 02 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo. 

Ngoài ra, Công ty bắt đầu niêm yết chứng khoán trên TTCKVN từ năm 2002 cho nên công ty cũng được giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo quy định tại công văn số 11924TC/CST ngày 20/10/2004.

Tổng hợp các ưu đãi trên, Công ty được miễn 100% thuế thu nhập Doanh nghiệp trong vòng 04 năm và giảm 50% cho 02 năm kể từ khi cổ phần hóa.

12.   Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

Tại Ngân Hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Số TK (VNĐ):  119.10.00.009631.3

Số TK ( USD):  119.10.37.001827.8

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

1. Mục đích chào bán:

Mục đích của việc phát hành huy động vốn lần này là: 

· Chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng văn phòng làm việc và căn hộ chung cư tại 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

· Xây dựng nhà máy chế biến tôm càng, cá Basa tại tỉnh Đồng Tháp.

2. Phương án chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng căn hộ chung cư tại 331 Bến Vân Đồn, Quận 4, TPHCM:

2.1. Cơ sở pháp lý: Căn cứ vào

· Công văn số 580/UBND-ĐT “ về địa điểm xây dựng chung cư cao tầng của Công ty cổ phần thủy sản số 04 tại 331 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4 “ ngày 27/01/2006 của UBND TP.HCM.

· Công văn số 1131/UBND-ĐT của UBND TP.HCM “ về chấp thuận cho công ty cổ phần thủy sản số 04 chuyển mục đích sử dụng đất tại mặt bằng số 331 đường Bến Vân Đồn, P.1, Q.4 để đầu tư xây dựng chung cư” ngày 27/02/2007.

· Công văn ngày 26/03/2007 số 1714/UBND-ĐT của UBND TP.HCM “ về duyệt giá theo giá thị trường mặt bằng số 331 đường Bến Vân Đồn, P.1, Q.4”

· Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 06/04/2007.

· Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 6/4/2007.

2.2. Nhu cầu về dự án: 

· Trong công cuộc đổi mới đất nước theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại  hoá hiện nay, ngành kinh doanh bất động sản đang bắt đầu có dấu hiệu ấm lên. 

· Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO cuối năm 2006 và sự gia tăng của đầu tư nước ngoài vào Việt Nam  sẽ hình thành một lượng lớn các công ty đa quốc gia ở Việt Nam, làm tăng nhu cầu thuê văn phòng làm việc, nhu cầu về căn hộ tiện nghi.....  Do đó, năm 2007, thị trường căn hộ chung cư vẫn sẽ là thị trường chủ đạo. 

· Là một trong hai thành phố lớn  của Việt Nam, TP.HCM lại là một trung tâm kinh tế lớn và ngày càng phát triển, do đó các công ty nước ngoài đã bắt đầu ‘dòm ngó” đến lĩnh vực đang “đóng băng” trong gần 2 năm qua. Chính điều này đã tạo sự chú ý cho các nhà đầu tư trong nước.

· Tại hội nghị "Định hướng phát triển thị trường bất động sản TPHCM" vừa diễn ra hồi tháng 2 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực khẳng định rõ các quy định quản lý đất đai của Nhà nước không nhằm phục vụ cho việc mua bán đất mà nhằm khuyến khích phát triển các loại hình tài sản trên đất. Nhà đầu tư nào có chiến lược căn cơ, dài hạn sẽ không e ngại chuyện thị trường đóng băng. Những sản phẩm nào càng có chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu phát triển sẽ càng được trân trọng.

· Hiện nay, nhu cầu về nhà ở với mức giá vừa phải đang được rất nhiều người dân quan tâm và nhu cầu này thực sự đang gia tăng. Bên cạnh đó, vị thế căn hộ chung cư của công ty TS4 lại ở một vị trí thuận lợi gần trung tâm thành phố. Đây là một điều kiện tốt giúp công ty nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các công ty khác.

2.3. Mục tiêu dự án:
· Xây dựng văn phòng làm việc và căn hộ chung cư với giá cả phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 2006 -2010 và chủ trương chung của Thành phố.

· Huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tái cấu trúc đầu tư

· Tạo thương hiệu của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trên thương trường.

2.4. Kế hoạch triển khai:
· Tên dự án: Chung cư cao tầng số 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4.

· Địa điểm:   331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quân 4 TP.HCM

· Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

· Mục đích: Chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng văn phòng làm việc và căn hộ chung cư đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần tăng tích lũy và nộp ngân sách nhà nước.

2.5. Tổng dự toán xây dựng công trình:


( Đơn vị tính :nghìn  đồng)

	STT
	KHOẢN MỤC
	GIÁ TRỊ
	TỶ TRỌNG

	1
	Chi phí xây dựng cơ bản
	84.560.458 
	62,94%

	2
	Chi phí thiết bị
	4.022.950 
	2,99%

	3
	Chi phí QLDA đầu tư xây dựng công trình
	4.362.800
	3,25%

	4
	Chi phí dự phòng
	4.516.874 
	3,36%

	5
	Chi phí khác thuộc dự toán
	1.754.085 
	1,31%

	6
	Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất
	35.125.000 
	26,15%

	
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	134.342.169 
	100%


a. Quy mô đầu tư:

Tổng diện tích sàn:     3.013 m2 trong đó đất thuộc lộ giới : 272,4 m2.

Tổng diện tích xây dựng tòa nhà:

	STT
	CHỈ TIÊU
	DIỆN TÍCH (m2)

	1
	Diện tích văn phòng làm việc
	2.100

	2
	Diện tích xây dựng tầng 2- 17
	16.000

	3
	Diện tích xây dựng tầng hầm
	1.300

	4
	Giao thông, sân bãi, công viên
	1.658

	5
	Diện tích sinh hoạt cộng đồng
	700

	
	TỔNG CỘNG
	21.758


b. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến:
· Giai đoạn 1: Từ tháng 05/2006 – tháng 12/2006

· Xin thỏa thuận quy hoạch kiến trúc

· Xin phép xây dựng chung cư

· Xin phép chuyển đổi quyền sử dụng đất

· Giai đoạn 2: Từ tháng 1/2007 – tháng 6/2007

· Lập dự toán, thiết kế chi tiết kỹ thuật

· Lập hồ sơ mời thầu và chọn thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

· Nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất

· Giai đoạn 3: Từ tháng 7/2007 – 12/2007

· Thi công móng, tầng hầm

· Giai đoạn 4: Từ tháng 1/2008 – 12/2008

· Thi công phần thô các tầng lầu

· Giai đoạn 5: Từ tháng 1/2009 – 4/2009


· Thi công phần hoàn thiện và đặt hàng các trang thiết bị( thang máy, trạm biến áp, hệ thống điều hòa không khí....)

· Giai đoạn 6: Từ tháng 5/2009 – 7/2009

· Giao nhà cho khách hàng.

******Cho tới thời điểm này, Công ty chỉ mới hoàn thành được việc đóng 1 phần tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giai đoạn của việc xây dựng căn hộ chung cư và nộp số tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất còn lại sau khi Công ty huy động được nguồn vốn từ đợt 1 của quá trình chào bán cổ phiếu.

c.  Phương án kinh doanh:
· Giá bán dự kiến(có VAT): 14.000.000 đồng/m2

      ( Giả sử giá của các tầng đều bằng nhau.)

· Tiến độ thu tiền dự kiến: 

· Ngay khi ký hợp đồng mua:              thanh toán 30% giá trị căn hộ

· Trong giai đoạn xây dựng phần thô: thanh toán 45% giá trị căn hộ

· Khi bàn giao căn hộ:                          thanh toán 25% giá trị căn hộ

  (****) Giả định: 

                                       Năm 2007 Công ty bắt đầu thi công nên chưa bán được căn hộ.

                                       Năm 2008 sẽ bán được: 75% tổng diện tích xây dựng căn hộ

                                       Năm 2009 sẽ bán được: 25% tổng diện tích xây dựng căn hộ

Bảng dự kiến Doanh thu của Dự án trong 3 năm (chỉ tính cho 16.000 m2 xây dựng căn hộ chung cư):


( Đơn vị tính: nghìn đồng)

	Doanh thu dự kiến 
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Doanh thu toàn 

Dự án 

	Tiền đặt cọc 30% giá trị căn hộ
	-
	50.400.000
	16.800.000
	67.200.000

	Tiền đặt cọc 45% giá trị căn hộ
	
	75.600.000
	25.200.000
	100.800.000

	Tiền đặt cọc 25% giá trị còn lại
	
	
	56.000.000
	56.000.000

	TỔNG CỘNG
	-
	126.000.000
	98.000.000
	224.000.000


2.6. Hiệu quả kinh doanh:

Qua phân tích ở trên, ta dự kiến được lợi nhuận thu được của dự án kinh doanh căn hộ cao cấp sau 3 năm thi công:

                       Tổng  thu:    224.000.000.000 đồng

                       Tổng chi:     134.342.169.000 đồng

                       Lợi nhuận:    89.657.830.000 đồng

3. Phương án xây dựng nhà máy chế biến tôm càng và cá Basa tại tỉnh Đồng Tháp:

3.1. Cơ sở pháp lý: Căn cứ vào
· Công văn số 024 CV-TS4 “v/v Đề nghị UBND huyện Lắp vò, tỉnh Đồng Tháp cho thuê 16.000 m2 đất để xây dựng nhà máy chế biến cá Tra, cá Basa” ngày 26/02/2007 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

· Công văn số 19/UBND-CN “về việc giao đất cho Công ty Cổ phần thủy sản số 4” của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 07 tháng 05 năm 2007.

· Luật khuyến khích đầu tư trong nước số 03/1998/QH10 ngày  20/05/1998 và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích và đầu tư trong nước”...

· Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty ngày 06/4/2007.

· Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 06/4/2007.

3.2. Nhu cầu về dự án:

· Trong những năm gần đây, nhu cầu về mặt hàng thủy sản trên toàn thế giới ngày càng tăng cao, yêu cầu về chất lượng cũng được người tiêu dùng đòi hỏi cao hơn......bên cạnh đó, mức cung lại có hạn do nguồn cung cấp các mặt hàng thủy sản chỉ tập trung ở một số nước như: Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ..
· Với lợi thế có một bờ biển chạy dọc theo đất nước, Việt Nam là một trong những nước có nguồn thủy sản phong phú. Hiện nay, sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường thế giới, đặc biệt là những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản...Sản lượng xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng và đã tạo được vị trí nhất định trên thị trường thủy sản thế giới.
· Nhu cầu về cá Tra và cá Basa cho xuất khẩu ngày càng tăng cao.
· Dựa vào tình hình thị trường xuất khẩu thủy sản, thị trường nguyên liệu dồi dào tại tỉnh Đồng Tháp.

· Dựa vào nguồn nhân lực dồi dào, tay nghề khá cũng như dự án đào tạo nguồn năng lực đến năm 2010 của tỉnh Đồng Tháp.

· Đồng Tháp là tỉnh có nguồn lợi thủy sản phong phú bao gồm: tôm càng xanh, cá Basa, cá Tra....

3.3. Mục tiêu  của dự án:

·  Xây dựng Nhà máy chế biến tôm càng và cá Basa nhằm tạo ra nguồn sản phẩm mới để xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU....
· Tạo nguồn sản phẩm để thâm nhập các thị trường mới như: Trung Quốc, Nga..
· Giải quyết đầu ra cho các ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
· Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển.
3.4. Kế hoạch triển khai:

· Tên dự án:         Nhà máy chế biến Thủy sản chất lượng cao Thủy sản 4-
   Chi  Nhánh  Đồng Tháp.
· Địa điểm:           Kinh Thầy Lâm, xã Tân Mỹ
· Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần thủy sản số 4
· Mục đích:
Xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
3.5. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến:

· Giai đoạn 1:  Chuẩn bị thủ tục xin phép và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Từ tháng 1/2007 đến tháng 9/2007.

· Giai đoạn 2: Chuẩn bị đầu tư

Từ tháng 10/2007 đến tháng 2/2008.

· Giai đoạn 3: Thực hiện đầu tư

Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2008.

· Giai đoạn 4: Hoàn thành nhà máy và đưa vào hoạt động.

3.6. Tổng kinh phí đầu tư:


( Đơn vị tính : nghìn đồng)
	STT
	KHOẢN MỤC
	GIÁ TRỊ
	TỶ TRỌNG

	1
	Chi phí xây dựng cơ bản
	18.500.000 
	33,75%

	2
	Chi phí thiết bị
	25.500.000 
	58,75%

	3
	Chi phí thẩm định dự án
	400.000
	0,87%

	4
	Chi phí thiết kế
	550.000
	1,38%

	5
	Chi phí quản lý
	450.000
	1,13%

	6
	Chi phí giám sát kỹ thuật
	350.000
	0,87%

	7
	Chi phí phát sinh dự kiến
	700.000
	2,00%

	6
	Chi phí khác
	550.000
	1,25%

	
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	47.000.000 
	100%



(Nguồn: TS4)

3.7. Hiệu quả dự án:

· Thời gian hoàn vốn của dự án là 4 năm.
· Tỷ suất thu hồi vốn IRR =  11,15%


(Đơn vị tính: nghìn đồng)

	STT
	CHỈ TIÊU
	NĂM 1
	NĂM 2
	NĂM 3
	NĂM 4

	1
	Doanh thu
	269.856.000
	368.208.000
	494.720.000
	494.720.000

	2
	Chi phí
	261.212.556
	349.941.837
	467.630.166
	467.018.827

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	8.643.444
	18.266.163
	27.089.834
	27.701.173


VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

1. Số tiền dự kiến thu về từ đợt 1 như sau:


( Đơn vị tính : ngàn đồng)

	TIÊU CHÍ
	SỐ TIỀN THU VỀ

	Thu từ phát hành cho cổ đông hiện hữu
	24.000.000

	Thu từ phát hành cho cán bộ chủ chốt
	3.600.000

	Thu từ phát hành cho đối tác chiến lược
	17.440.000

	Thu từ bán đấu giá ra công chúng
	57.760.000

	TỔNG CỘNG
	102.800.000


Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2006, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 102.800.000.000 đồng- nguồn vốn huy động để tài trợ cho dự án xây dựng văn phòng làm việc và căn hộ chung cư 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 cho việc nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất và các giai đoạn1, giai đoạn 2, giai đoạn 3.

2. Số tiền dự kiến thu về từ đợt 2:


( Đơn vị tính : ngàn đồng)

	TIÊU CHÍ
	SỐ TIỀN THU VỀ

	Thu từ phát hành cho cổ đông hiện hữu
	56.000.000

	Thu từ bán đấu giá ra công chúng
	48.000.000

	TỔNG CỘNG
	104.000.000


Công ty sẽ tiến hành báo cáo với TTGDCK TP.HCM khi  bán số cổ phần còn lại ra bên ngoài. Và số tiền thu được trong đợt 2 dự kiến là 104.000.000.000 đồng sẽ tài trợ tiếp cho các giai đoạn còn lại của dự án “Xây dựng căn hộ chung cư tại 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4” và triển khai cho dự án “Xây dựng nhà máy chế biến tôm càng và cá Basa tại Đồng Tháp”.

VIII. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 06/04/2007, cổ tức năm 2006 của Công ty cổ phần thủy sản số 4 là 14%/cổ phiếu trong đó công ty đã ứng trước 5% trả bằng tiền mặt cho các cổ đông vào quý II/2006, 9% còn lại Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Phương thức phát hành được thực hiện như sau:

Vốn điều lệ hiện nay:                              30.000.000.000 đồng

Số cổ phiếu đang lưu hành:                       3.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu niêm yết:                     1.787.500 cổ phiếu.

Số cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu:      270.000 cổ phiếu

Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu:                100 cổ phiếu : 9 cổ phiếu.

Chia cổ tức bằng cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 9 cổ phiếu mới. Các cổ đông sở hữu dưới 99 cổ phiếu sẽ được công ty mua lại số cổ phiếu lẻ với giá là: 16.000 đồng. Việc phân phối sẽ được thực hiện dựa trên danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng do TTLKCK TPHCM cung cấp.

Thời gian dự kiến:  trước ngày 31/05/2007.

(*****) Số cổ phiếu được nhận từ việc chia cổ tức sẽ không được quyền mua thêm cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu giai đoạn từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2008. Vì vậy, số cổ phiếu của cổ đông đã được chia cổ tức sẽ hoãn niêm yết cho đến khi phát hành xong cổ phiếu đợt 2 (tháng 03/2008).

IX. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU LẠC

08 Tú Xương, Phường 07, Quận 03, TP.HCM

Điện thoại : 08.9322007

Fax : 08.9322014

2. Tổ chức kiểm toán: 

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC

Trụ sở chính 
: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại 
:   (84-8) 9305163.

Fax

:   (84-8) 9304281

X. PHỤ LỤC:

1. Phụ lục I:      Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục II:     Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty 

3. Phụ lục III:    Báo cáo kiểm toán 

4. Phụ lục IV:    Các báo cáo tài chính 

5. Phụ lục V:      Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS 

6. Phụ lục VI:   Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành và đợt      

 
chào bán.
COÂNG TY COÅ PHAÀN THUÛY SAÛN SOÁ 4
                COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

320 Höng Phuù – Phöôøng 9 – Quaän 8 – TP/HCM
                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

    ------oOo------


                                ------oOo------


                                                                                        TP/Hoà Chí Minh, ngaøy 04 thaùng 9 naêm 2007 

       THOÂNG TIN 

    (V/v Baùn ñaáu giaù 2.000.000 coå phieáu TS4)

            Kính göûi  : SÔÛ GIAO DÒCH CHÖÙNG KHOAÙN TP. HOÀ CHÍ MINH
Coâng ty Coå phaàn Thuûy saûn soá 4 vôùi ñoäi nguõ coâng nhaân gaàn 1.000 ngöôøi vaø treân 30 naêm kinh nghieäm trong ngheà cheá bieán Thuûy saûn , hieän coù 2 Nhaø maùy : taïi Quaän 8 - TP/HCM vaø taïi Caûng Caù Taéc Caäu – Kieân Giang .

· Teân giao dòch : SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4

· Teân vieát taét     : SEAPRIEXCO NO.4

· Truï sôû chính    : 320 Höng phuù – Phöôøng 9 – Quaän 8 – TP/ Hoà Chí Minh

· Voán Ñieàu leä     : 30.000.000.000 ñoàng ( 30 Tyû ñoàng ) 

· Ñieän thoaïi        :  9543361 – 9543364             Fax  :  9543362 – 9543367

· Email                :  donglanh4@hcm.vnn.vn
-    Web site           :  seafoodno4.com

Caên cöù giaáy pheùp phaùt haønh cuûa UBCK Nhaø Nöôùc soá 127/UBCK-ÑKCB ngaøy 10/7/2007

Ngaøy 05/10/2007 Coâng ty Coå Phaàn Thuûy Saûn Soá 4 ñöa ra baùn ñaáu giaù 2.000.000 coå phieáu vôùi giaù khôûi ñieåm 34.000 ñoàng/CP.
Soá voán huy ñoäng ñôït naøy seõ ñaàu tö cho 2 döï aùn lôùn cuûa Coâng ty : Xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán Caù Basa taïi Huyeän Thanh Bình , Tænh Ñoàng Thaùp vaø Xaây Vaên phoøng laøm vieäc cho thueâ vaø caên hoä cao caáp taïi 331 Beán Vaân Ñoàn – Quaän 4 – TP/HCM .

Sau khi ñöa nhaø maùy taïi Kieân Giang ñöa vaøo hoaït ñoäng thaùng 04/2006 ñaõ ñaït hieäu quaû cao vaø thaønh coâng trong vieäc cheá bieán caùc maët haøng môùi. Coâng ty tieáp tuïc ñaàu tö xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán caù Basa taïi huyeän Thanh Bình, tænh Ñoàng Thaùp vôùi coâng suaát 10.000 taán thaønh phaåm/naêm, treân dieän tích 32.000 m2 Coâng ty mua vôùi soá tieàn 2.800.000.000 ñoàng taïi cuïm coâng nghieäp huyeän Thanh Bình, tænh Ñoàng Thaùp. Hieän taïi ñaõ san laép vaø seõ khôûi coâng xaây döïng vaøo cuoái thaùng 9/2007 . Döï kieán nhaø maùy seõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng sau 1 naêm vôùi soá voán ñaàu tö khoaûng 100 tyû ñoàng . Sau khi Nhaø maùy hoaït ñoäng, döï kieán Doanh thu vaø lôïi nhuaän seõ taêng gaáp ñoâi  so vôùi hieään nay.

Döï aùn vaên phoøng laøm vieäc vaø cho thueâ caên hoä cao caáp taïi 331- Beán Vaân Ñoàn – Phöôøng 1 – Quaän 4 – TP. HCM : ñaàu tö xaây döïng 150 tyû ñoàng bao goàm chuyeån quyeàn söû duïng ñaát vaø thöïc hieän haïng muïc khoan coïc nhoài ngaøy 31/8/2007, döï kieán coâng trình seõ hoaøn thaønh sau 18 thaùng . Vôùi vò trí taïi trung taâm thaønh phoá theo quy hoaïch môùi cuûa Thaønh Phoá, döï aùn seõ mang laïi hieäu quaû cao vaø thaønh coâng cho Coâng ty trong naêm 2008.

 Sau khi phaùt haønh thaønh coâng, voán ñieàu leä cuûa coâng ty seõ taêng töø 30 tyû leân 70 tyû.  Khi thöïc hieän phaùt haønh ñôït 2 ( Döï kieán ñaàu quyù I naêm 2008 ) , voán ñieàu leä Coâng ty seõ taêng töø 70 tyû leân 120 tyû.

                                                           TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

                                            COÂNG TY COÅ PHAÀN THUÛY SAÛN 4

                       Nguyeãn Vaên Löïc

TRỤ SỞ CÔNG TY





XƯỞNG CHẾ BIẾN





NHÀ MÁY KIÊN GIANG





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





TỔNG GIÁM ĐỐC





ban kiêm soát





P.TGĐ NỘI CHÍNH	





P.TGĐ XNK





P.TGĐ KỸ THUẬT





PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH





PHÒNG


TỔ  CHỨC HÀNH CHÁNH





PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH





PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH





PHÂN XƯỞNG


I








PHÒNG KCS











PHÓ 


GĐ KINH DOANH





TỔ 


SỬA CHỮA





- TỔ BẢO VỆ 


-TỔ NẤU ĂN





- TỔ CHẾ BIẾN


- TỔ PHỤC VỤ 


- TỔ ĐÔNG LẠNH


- TỔ VẬN HÀNH MÁY





- KHO VẬT TƯ


- KHO THÀNH PHẨM.


- XE LẠNH





GĐ NHÀ MÁY KIÊN GIANG gGIANG





PHÓ GĐ. SẢN XUẤT





- PHÒNG KCS


- PHÂN XƯỞNG





- PHÒNG


KẾ TOÁN        


- PHÒNG


 KINH DOANH





Nguyên liệu





Nước đá vảy





Sơ chế





Chế biến





Cấp đông








Đóng gói





Tồn trữ lạnh





Xuất khẩu
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